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Thực hiện Chương trình công tác về phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở 
cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023 trên địa bàn thành phố Lào Cai. Phòng 
Tư pháp thành phố Lào Cai tổng hợp một số nội dung các văn bản mới được các 

cơ quan nhà nước cấp trên ban hành, cụ thể như sau: 
 I. Những chính sách mới ban hành 

 1. Cách thức kiểm điểm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị: 
 Ngày 10/11/2023, Ban Tổ chức Trung ương ban hành Hướng dẫn 25-

HD/BTCTW về kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập 
thể, cá nhân trong hệ thống chính trị. Theo đó, hướng dẫn cách thức kiểm điểm đối 

với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị tại Điều 7 Quy định 124-QĐ/TW ngày 
04/10/2023 như sau: 

 (1) Tại điểm 1.1 và điểm 1.2, khoản 1 về việc chuẩn bị kiểm điểm, thực hiện 
như sau: 

 - Người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị trực tiếp chỉ 
đạo chuẩn bị báo cáo kiểm điểm của tập thể theo Mẫu 01 và lấy ý kiến đóng góp của 
tổ chức, cơ quan, đơn vị cùng cấp có liên quan. Dự thảo báo cáo kiểm điểm gửi trước 

cho các thành viên tham gia hội nghị kiểm điểm ít nhất 03 ngày làm việc. 
 - Mỗi cá nhân làm một bản tự kiểm điểm theo Mẫu 2A, 2B. 

 - Ban thường vụ cấp ủy cấp trên trực tiếp thành lập đoàn (hoặc tổ) công tác 
dự, chỉ đạo kiểm điểm ở những nơi có gợi ý kiểm điểm; phân công cấp ủy viên, 

cán bộ các cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy dự, chi đạo, tổng hợp kết quả 
kiểm điểm ở cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo, quản lý cấp dưới và báo cáo 

cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. 
 - Thời gian tổ chức kiểm điểm của tập thể, cá nhân ban thường vụ tỉnh ủy, 

thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương; đảng đoàn, ban cán sự đảng, tập thể lãnh 
đạo, quản lý trực thuộc Trung ương tối thiểu là 02 ngày. Đối với những nơi Bộ 

Chính trị, Ban Bí thư gợi ý kiểm điểm thì thời gian kiểm điểm tối thiểu là 03 ngày. 
Các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương quy định thời gian kiểm 

điểm đối với tập thể, cá nhân thuộc quyền quản lý. 
 (2) Tại điểm 1.3, khoản 1 về gợi ý kiểm điểm đối với tập thể, cá nhân, thực 
hiện như sau: 

 - Bộ Chính trị, Ban Bí thư gợi ý kiểm điểm đối với cấp ủy, tổ chức đảng, cơ 
quan, đơn vị trực thuộc Trung ương và cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư 

quản lý khi cần thiết. 
 - Ban thường vụ cấp ủy các cấp gợi ý kiểm điểm đối với tập thể, cá nhân có 

liên quan theo thẩm quyền (nếu cần). 
 - Ban tổ chức cấp ủy hoặc cơ quan tham mưu về công tác tổ chức, cán bộ có 

trách nhiệm chủ trì, phối hợp với ủy ban kiểm tra cùng cấp và các cơ quan có liên 
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quan tham mưu cấp có thẩm quyền về những tập thể, cá nhân cần gợi ý kiểm điểm 
và nội dung gợi ý kiểm điểm. 

 Xem chi tiết tại Hướng dẫn 25-HD/BTCTW có hiệu lực từ ngày 10/11/2023. 
 2. Chương trình bồi dưỡng viên chức ngành giáo dục nghề nghiệp: 
 Ngày 31/10/2023, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban 

hành Thông tư 12/2023/TT-BLĐTBXH quy định chương trình bồi dưỡng theo tiêu 
chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp. 

 - Đối tượng áp dụng chương trình: 
 Viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập và trung tâm 

giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, có khả năng đảm nhận hoặc đang làm 
việc ở vị trí công tác phù hợp với chức trách và nhiệm vụ của chức danh nghề nghiệp 

viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp (sau đây gọi chung là người học). 
 - Thời gian của chương trình bồi dưỡng: 

 Tổng thời gian là 06 tuần x 5 ngày/tuần x 8 giờ/ngày = 240 giờ; trong đó: Lý 
thuyết: 96 giờ; thực hành, bài tập, thảo luận: 132 giờ; kiểm tra: 12 giờ; 

Một giờ học lý thuyết là 45 phút. Một giờ học thực hành/tích hợp/thảo luận là 60 
phút. Một giờ kiểm tra là 60 phút. 

 - Chương trình bồi dưỡng gồm 11 chuyên đề chia thành 03 phần: 
 Phần I: Kiến thức chung về lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp (gồm 03 chuyên 
đề bắt buộc). 

 Phần II: Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp 
(gồm 06 chuyên đề bắt buộc và 02 chuyên đề tự chọn). 

 Phần III: Tìm hiểu thực tế và viết thu hoạch. 
 Căn cứ vào đối tượng bồi dưỡng, thực tiễn bồi dưỡng và nhu cầu, cơ sở đào 

tạo, nghiên cứu được giao tổ chức bồi dưỡng lựa chọn các chuyên đề phù hợp và 
công bố công khai cho người học trước khi thực hiện khóa bồi dưỡng. 

 Các cơ sở đào tạo, nghiên cứu được giao nhiệm vụ bồi dưỡng có thể lựa chọn 
hình thức bồi dưỡng phù hợp với bối cảnh: Trực tiếp, trực tuyến hoặc kết hợp cả 2 hình 

thức. Các hình thức bồi dưỡng phải được ghi rõ trong thông báo tuyển sinh và công 
khai trên website của cơ sở đào tạo, nghiên cứu được giao tổ chức bồi dưỡng. 

 Xem chi tiết tại Thông tư 12/2023/TT-BLĐTBXH có hiệu lực từ ngày 
15/12/2023. 
 3. Yêu cầu về trình độ của Thanh tra viên chính về công tác thanh tra: 

 Ngày 01/11/2023, Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành Thông tư 
01/2023/TT-TTCP hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên 

ngành Thanh tra, trong đó quy định về trình độ, năng lực của Thanh tra viên chính 
về công tác thanh tra. Yêu cầu về trình độ của Thanh tra viên chính về công tác 

thanh tra như sau: 
 - Trình độ đào tạo: Tốt nghiệp đại học trở lên với ngành hoặc chuyên ngành 

đào tạo phù hợp với lĩnh vực công tác. 
 - Bồi dưỡng: 

 + Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ Thanh tra viên chính. 
 + Có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn ngạch 

chuyên viên chính hoặc có bằng cao cấp lý luận chính trị - hành chính. 
 + Về trình độ tin học, ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc thiểu số, đáp ứng theo tiêu 

chuẩn chung của các văn bản hiện hành và theo quy định của từng vị trí việc làm. 
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 - Kinh nghiệm (thành tích công tác): 
 + Có kinh nghiệm tham gia xây dựng, thẩm định ít nhất 01 văn bản quy 

phạm pháp luật hoặc đề tài, đề án, dự án, chương trình nghiên cứu khoa học từ cấp 
cơ sở trở lên mà cơ quan sử dụng, quản lý “Thanh tra viên được giao chủ trì nghiên 
cứu, xây dựng đã được cấp có thẩm quyền ban hành hoặc nghiệm thu. 

 + Có kinh nghiệm tổ chức hướng dẫn, thực hiện chế độ, chính sách, các quy 
định về chức năng, nhiệm vụ; thực hiện đề xuất các biện pháp thanh tra, kiểm tra 

và đánh giá. 
 + Có kiến thức và am hiểu về công tác thanh tra. 

 + Có thời gian công tác ở ngạch Thanh tra viên và tương đương tối thiểu từ 
09 năm trở lên, trừ trường hợp là cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan Quân đội 

nhân dân, sĩ quan Công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu công tác ở cơ 
quan, tổ chức, đơn vị khác và đang giữ ngạch công chức, viên chức, cấp hàm 

tương đương ngạch Thanh tra viên chính chuyển sang cơ quan thanh tra. Trường 
hợp có thời gian tương đương với ngạch Thanh tra viên thì thời gian giữ ngạch 

Thanh tra viên tối thiểu là 01 năm (đủ 12 tháng). 
 - Phẩm chất cá nhân: 

 + Tuyệt đối trung thành, tin tưởng, nghiêm túc chấp hành chủ trương, chính 
sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định và quy chế làm việc của cơ quan. 
 + Trách nhiệm cao với công việc, với tập thể. 

 + Trung thực, thẳng thắn, kiên định, biết lắng nghe. 
 + Điềm tĩnh, cần thận. 

 + Khả năng đoàn kết nội bộ. 
 + Có ý thức bảo mật thông tin cao. 

 + Phẩm chất khác. 
 - Các yêu cầu khác: 

 + Có khả năng đề xuất những chủ trương, giải pháp giải quyết các vấn đề 
thực tiễn liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. 

 + Có khả năng tổ chức triển khai nghiên cứu, thực biện các đề tài, đề án 
thuộc lĩnh vực chuyên môn của cơ quan, đơn vị. 

 + Có khả năng chịu áp lực công việc lớn và có sức khỏe tốt. 
 Xem chi tiết tại Thông tư 01/2023/TT-TTCP có hiệu lực từ ngày 18/12/2023. 
 4. Thời giờ làm việc của người lao động tại các công trình dầu khí trên biển: 

 Ngày 08/11/2023, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư 
20/2023/TT-BCT quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người 

lao động làm các công việc có tính chất đặc biệt trong lĩnh vực thăm dò, khai thác 
dầu khí trên biển. Theo đó, thời giờ làm việc của người lao động làm các công việc 

có tính chất đặc biệt trong lĩnh vực thăm dò, khai thác dầu khí trên biển được chia 
thành 02 nhóm đối tượng sau: 

 (1) Thời giờ làm việc đối với người lao động làm việc thường xuyên 
 Người lao động làm việc thường xuyên tại các công trình dầu khí trên biển 

theo phiên và theo ca làm việc, cụ thể như sau: 
 - Ca làm việc không quá 12 giờ trong 01 ngày; 

 (Hiện nay quy định: Ca làm việc tối đa 12 giờ) 
 - Phiên làm việc tối đa là 28 ngày. 

 (2) Thời giờ làm việc đối với người lao động làm việc không thường xuyên 
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 - Thời giờ làm việc tiêu chuẩn đối với người lao động làm việc không 
thường xuyên cụ thể: 

 + Tổng số giờ làm việc tiêu chuẩn trong 1 năm của người lao động làm việc 
không thường xuyên được tính như sau: 
 SGLVN= [(SNN - SNHN)x 12 giờ]/2 

 Trong đó: 
 SGLVN: Số giờ làm việc chuẩn trong năm. 

 SNN: Số ngày trong năm. 
 SNHN: Số ngày nghỉ hàng năm của người lao động theo quy định của Bộ 

luật lao động. 
 Trường hợp người lao động chưa làm đủ 12 tháng trong năm, số ngày trong 

năm (SNN) và số ngày nghỉ hàng năm (SNHN) được tính tỷ lệ theo thời gian làm 
việc từ thời điểm người lao động bắt đầu làm việc cho người sử dụng lao động 

trong năm đấy. 
 - Người lao động làm việc không thường xuyên tại các công trình dầu khí 

trên biển theo phiên và theo ca làm việc, cụ thể như sau: 
 + Ca làm việc không quá 12 giờ trong 01 ngày; 

 (Hiện nay quy định: Ca làm việc tối đa 12 giờ) 
 + Phiên làm việc tối đa là 45 ngày. 
 - Người sử dụng lao động thỏa thuận bằng văn bản hoặc thống nhất với 

người lao động về ca làm việc và phiên làm việc trước khi cử người lao động làm 
việc không thường xuyên trên công trình dầu khí trên biển. 

 - Trong thời gian không làm việc trên công trình dầu khí trên biển, người lao 
động làm việc không thường xuyên được bố trí nghỉ bù theo quy định tại khoản 4 

Điều 8 Thông tư 20/2023/TT-BCT hoặc thực hiện công việc trên đất liền theo quy 
định pháp luật về lao động. 

 - Tổng số giờ làm việc bình thường trong năm của người lao động làm việc 
không thường xuyên không được vượt quá thời giờ làm việc tiêu chuẩn trong 01 

năm quy định tại khoản 1 Điều 5 Thông tư 20/2023/TT-BCT. 
 Thông tư 20/2023/TT-BCT có hiệu lực từ ngày 25/12/2023 và thay 

thế Thông tư 24/2015/TT-BCT ngày 31/7/2015. 
 5. Đề án Phát huy nguồn lực của người Việt Nam ở nước ngoài phục vụ 
phát triển đất nước trong tình hình mới: 

 Ngày 10/11/2023, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1334/QĐ-
TTg về việc phê duyệt Đề án “Phát huy nguồn lực của người Việt Nam ở nước 

ngoài phục vụ phát triển đất nước trong tình hình mới”. Mục tiêu cụ thể của Đề án 
Phát huy nguồn lực của người Việt Nam ở nước ngoài phục vụ phát triển đất nước 

trong tình hình mới. 
 - Tăng cường thống nhất nhận thức người Việt Nam ở nước ngoài là nguồn 

lực ngày càng quan trọng đóng góp cho sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ 
Tổ quốc, từ đó xây dựng các định hướng, chủ trương, biện pháp mang tính tổng 

thể, cơ bản, lâu dài nhằm thu hút và phát huy tối đa nguồn lực này. 
 Các bộ, cơ quan, địa phương xây dựng đề án, chương trình, kế hoạch về thu 

hút nguồn lực của người Việt Nam ở nước ngoài. 
 Thiết lập cơ chế triển khai, phối hợp đồng bộ từ Trung ương đến cơ sở và 

trên phạm vi toàn quốc, trong và ngoài nước. 
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 - Tạo môi trường, cơ chế trong nước để người Việt Nam ở nước ngoài yên 
tâm gắn bó, phát huy nguồn lực của mình với đất nước. 

 Xây dựng hành lang pháp lý để người Việt Nam ở nước ngoài cơ bản được 
hưởng môi trường pháp lý tương đương với người trong nước khi tiến hành các 
hoạt động đầu tư, kinh doanh, khoa học công nghệ, văn hóa, thể thao, nhân đạo... 

 - Tạo khuôn khổ, cơ chế bền vững khuyến khích người Việt Nam ở nước 
ngoài tham gia phát triển đất nước trên các lĩnh vực phù hợp với nguồn lực của 

cộng đồng. 
 Duy trì đà tăng trưởng của kiều hối; thu hút ngày càng nhiều vốn đầu tư FDI 

của người Việt Nam ở nước ngoài; đẩy mạnh phát huy hiệu quả nguồn lực của trí 
thức người Việt Nam ở nước ngoài; thúc đẩy chuyển giao tri thức và kỹ năng; thu 

hút và sử dụng hiệu quả lực lượng lao động, du học sinh trở về; 
 Triển khai hiệu quả các sáng kiến, đóng góp từ thiện, nhân đạo, xã hội của 

các cá nhân, tổ chức người Việt Nam ở nước ngoài tại Việt Nam; phát huy vai trò 
cầu nối của người Việt Nam ở nước ngoài trên các lĩnh vực khoa học - công nghệ, 

kinh tế - thương mại, văn hoá, xã hội... 
 - Củng cố mạng lưới người Việt Nam ở nước ngoài trên toàn thế giới. Hoàn 

thành xây dựng Đề án cơ sở dữ liệu về người Việt Nam ở nước ngoài. Phấn đấu 
100% các địa bàn có đông cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài thành lập 
được các hội, đoàn. 

 - Hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài phát triển, có vị thế ở sở 
tại; tăng cường sự gắn kết, giao lưu trong nước giữa người Việt Nam ở nước ngoài 

với các tổ chức nhân dân, hội đoàn trong nước. 
 - Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, công tác lãnh 

sự, bảo hộ công dân, thông tin, trao đổi với người Việt Nam ở nước ngoài, quản lý 
lao động, du học sinh Việt Nam ở nước ngoài. 

 Xem thêm tại Quyết định 1334/QĐ-TTg có hiệu lực kể từ ngày 10/11/2023. 
 6. Bình ổn thị trường giá cả vào những tháng cuối năm và dịp Tết 

Nguyên đán 2024: 
 Ngày 07/11/2023, Chính phủ ban hành Nghị quyết 185/NQ-CP về phiên họp 

Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2023, trong đó đề cập đến việc bình ổn thị 
trường giá cả vào những tháng cuối năm và dịp Tết Nguyên đán 2024. Theo đó, 
Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm 

quyền được giao: 
 - Bám sát diễn biến cung cầu thị trường, giá cả, chủ động triển khai chương 

trình bình ổn thị trường, giá cả, nhất là trong những tháng cuối năm 2023 và dịp 
Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. 

 - Thực hiện phương án điều chỉnh giá các mặt hàng do Nhà nước quản lý, 
các dịch vụ công, nhất là giá điện, giá dịch vụ y tế, giáo dục theo lộ trình, thời 

điểm, mức độ phù hợp, đúng quy định, sát thực tiễn, bảo đảm vừa thúc đẩy tăng 
trưởng, sản xuất kinh doanh, vừa kiểm soát lạm phát theo mục tiêu đề ra. 

 - Nâng cao hiệu quả quản lý thị trường, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận 
thương mại, hàng giả; xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các hành 

vi vi phạm. 
 Cụ thể, giao Bộ Công Thương: 
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 - Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương theo dõi, đánh giá nguồn 
cung, nhu cầu hàng hóa, nhất là các mặt hàng lương thực, thực phẩm, năng lượng 

và các hàng hóa thiết yếu khác để tập trung điều tiết sản xuất, quản lý thị trường, 
bảo đảm cân đối cung cầu, ổn định thị trường, giá cả, không để xảy ra tình trạng 
thiếu hàng, gián đoạn nguồn hàng gây tăng giá đột biến trong những tháng cuối 

năm và Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. 
 - Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển thị trường trong nước, 

tăng cường triển khai các chương trình khuyến mại, kích cầu tiêu dùng, hỗ trợ tiêu 
thụ các mặt hàng sản xuất trong nước trong giai đoạn cao điểm tiêu dùng cuối năm. 

 Xem chi tiết tại Nghị quyết 185/NQ-CP ngày 07/11/2023. 
 7. Định mức giáo viên tại các cơ sở giáo dục phổ thông công lập từ ngày 

16/12/2023: 
 Ngày 30/10/2023, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 

20/2023/TT-BGDĐT hướng dẫn về vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức 
danh nghề nghiệp và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục 

phổ thông và các trường chuyên biệt công lập. Định mức giáo viên tại các trường 
tiểu học công lập: 

 - Trường tiểu học được bố trí tối đa 1,5 giáo viên/lớp đối với lớp học 2 
buổi/ngày, bố trí tối đa 1,2 giáo viên/lớp đối với lớp học 01 buổi/ngày; 
 - Trường tiểu học sau khi tính số lượng học sinh/lớp theo quy định tại khoản 

2 Điều 3 hoặc theo quy định tại khoản 4 Điều 3 Thông tư 20/2023/TT-BGDĐT, 
nếu còn dư số lượng học sinh thì cứ 12 học sinh đối với trường thuộc vùng 1 hoặc 

15 học sinh đối với trường thuộc vùng 2 hoặc 17 học sinh đối với trường thuộc 
vùng 3 được bố trí thêm 01 giáo viên; 

 - Ngoài ra, mỗi trường tiểu học được bố trí 01 giáo viên làm tổng phụ trách 
Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh. 

 Định mức giáo viên tại các trường trung học cơ sở công lập 
 - Trường trung học cơ sở được bố trí tối đa 1,9 giáo viên/lớp; 

 - Trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú trung 
học cơ sở và trường dành cho người khuyết tật cấp trung học cơ sở được bố trí tối 

đa 2,20 giáo viên/lớp; 
 - Trường trung học cơ sở sau khi tính số lượng học sinh/lớp theo quy định 
tại khoản 2 Điều 3 hoặc theo quy định tại khoản 4 Điều 3 Thông tư 20/2023/TT-

BGDĐT, nếu còn dư số lượng học sinh thì cứ 17 học sinh đối với trường thuộc 
vùng 1 hoặc 20 học sinh đối với trường thuộc vùng 2 hoặc 22 học sinh đối với 

trường thuộc vùng 3 được bố trí thêm 01 giáo viên; 
 - Ngoài ra, mỗi trường trung học cơ sở được bố trí 01 giáo viên làm Tổng 

phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh. 
 Định mức giáo viên tại các trường trung học phổ thông công lập 

 - Trường trung học phổ thông được bố trí tối đa 2,25 giáo viên/lớp; 
 - Trường phổ thông dân tộc nội trú được bố trí tối đa 2,4 giáo viên/lớp; 

 - Trường trung học phổ thông chuyên: Lớp chuyên được bố trí tối đa 3,1 
giáo viên/lớp; 

 Trường trung học phổ thông sau khi tính số lượng học sinh/lớp theo quy 
định tại khoản 2 Điều 3 hoặc theo quy định tại khoản 4 Điều 3 Thông tư 

20/2023/TT-BGDĐT, nếu còn dư số học sinh thì cứ 17 học sinh đối với trường 

https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9416&re===hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlDYnkxdFlYa3RhR0Z1YUMxamFHbHVhQzlPWjJocExYRjFlV1YwTFRFNE5TMU9VUzFEVUMweU1ESXpMWEJvYVdWdUxXaHZjQzFEYUdsdWFDMXdhSFV0ZEdoMWIyNW5MV3Q1TFhSb1lXNW5MVEV3TFRVNE5qSXhOaTVoYzNCNAYU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9420&re=09hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlNWVc4dFpHOXVaeTFVYVdWdUxXeDFiMjVuTDFSb2IyNW5MWFIxTFRJd0xUSXdNak10VkZRdFFrZEVSRlF0ZG1rdGRISnBMWFpwWldNdGJHRnRMWFJvWlc4dFkyaDFZeTFrWVc1b0xXNW5hR1V0Ym1kb2FXVndMV052TFhOdkxXZHBZVzh0WkhWakxYQm9ieTEwYUc5dVp5MDFPRFkwTkRVdVlYTndlQTYU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9420&re=09hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlNWVc4dFpHOXVaeTFVYVdWdUxXeDFiMjVuTDFSb2IyNW5MWFIxTFRJd0xUSXdNak10VkZRdFFrZEVSRlF0ZG1rdGRISnBMWFpwWldNdGJHRnRMWFJvWlc4dFkyaDFZeTFrWVc1b0xXNW5hR1V0Ym1kb2FXVndMV052TFhOdkxXZHBZVzh0WkhWakxYQm9ieTEwYUc5dVp5MDFPRFkwTkRVdVlYTndlQTYU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9420&re=09hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlNWVc4dFpHOXVaeTFVYVdWdUxXeDFiMjVuTDFSb2IyNW5MWFIxTFRJd0xUSXdNak10VkZRdFFrZEVSRlF0ZG1rdGRISnBMWFpwWldNdGJHRnRMWFJvWlc4dFkyaDFZeTFrWVc1b0xXNW5hR1V0Ym1kb2FXVndMV052TFhOdkxXZHBZVzh0WkhWakxYQm9ieTEwYUc5dVp5MDFPRFkwTkRVdVlYTndlQTYU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9420&re=09hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlNWVc4dFpHOXVaeTFVYVdWdUxXeDFiMjVuTDFSb2IyNW5MWFIxTFRJd0xUSXdNak10VkZRdFFrZEVSRlF0ZG1rdGRISnBMWFpwWldNdGJHRnRMWFJvWlc4dFkyaDFZeTFrWVc1b0xXNW5hR1V0Ym1kb2FXVndMV052TFhOdkxXZHBZVzh0WkhWakxYQm9ieTEwYUc5dVp5MDFPRFkwTkRVdVlYTndlQTYU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9420&re=09hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlNWVc4dFpHOXVaeTFVYVdWdUxXeDFiMjVuTDFSb2IyNW5MWFIxTFRJd0xUSXdNak10VkZRdFFrZEVSRlF0ZG1rdGRISnBMWFpwWldNdGJHRnRMWFJvWlc4dFkyaDFZeTFrWVc1b0xXNW5hR1V0Ym1kb2FXVndMV052TFhOdkxXZHBZVzh0WkhWakxYQm9ieTEwYUc5dVp5MDFPRFkwTkRVdVlYTndlQTYU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9420&re=09hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlNWVc4dFpHOXVaeTFVYVdWdUxXeDFiMjVuTDFSb2IyNW5MWFIxTFRJd0xUSXdNak10VkZRdFFrZEVSRlF0ZG1rdGRISnBMWFpwWldNdGJHRnRMWFJvWlc4dFkyaDFZeTFrWVc1b0xXNW5hR1V0Ym1kb2FXVndMV052TFhOdkxXZHBZVzh0WkhWakxYQm9ieTEwYUc5dVp5MDFPRFkwTkRVdVlYTndlQTYU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9420&re=09hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlNWVc4dFpHOXVaeTFVYVdWdUxXeDFiMjVuTDFSb2IyNW5MWFIxTFRJd0xUSXdNak10VkZRdFFrZEVSRlF0ZG1rdGRISnBMWFpwWldNdGJHRnRMWFJvWlc4dFkyaDFZeTFrWVc1b0xXNW5hR1V0Ym1kb2FXVndMV052TFhOdkxXZHBZVzh0WkhWakxYQm9ieTEwYUc5dVp5MDFPRFkwTkRVdVlYTndlQTYU
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thuộc vùng 1 hoặc 20 học sinh đối với trường thuộc vùng 2 hoặc 22 học sinh đối 
với trường thuộc vùng 3 được bố trí thêm 01 giáo viên. 

 Thông tư 20/2023/TT-BGDĐT có hiệu lực kể từ ngày 16/12/2023. 
 8. Định mức số lượng người làm việc vị trí việc làm CDNN chuyên 
ngành trong trường mầm non công lập: 

 Ngày 30/10/2023, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 
19/2023/TT-BGDĐT hướng dẫn về vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức 

danh nghề nghiệp và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục 
mầm non công lập. Định mức số lượng người làm việc vị trí việc làm chức danh 

nghề nghiệp chuyên ngành như sau: 
 [1] Giáo viên mầm non: 

 -  Đối với nhóm trẻ: 
 + Cử 15 trẻ em/nhóm trẻ từ 03 tháng tuổi đến 12 tháng tuổi; 

 + 20 trẻ em/nhóm trẻ từ 13 tháng tuổi đến 24 tháng tuổi; 
 + 25 trẻ em/nhóm trẻ từ 25 tháng tuổi đến 36 tháng tuổi được bố trí tối đa 

2,5 giáo viên/nhóm trẻ; 
 - Đối với lớp mẫu giáo: 

 + Cử 25 trẻ em/lớp từ 3 tuổi đến 4 tuổi; 
 + 30 trẻ em/lớp từ 4 tuổi đến 5 tuổi; 
 + 35 trẻ em/lớp từ 5 tuổi đến 6 tuổi được bố trí tối đa 2,2 giáo viên/lớp; 

 - Những cơ sở giáo dục mầm non không đủ số trẻ để bố trí theo nhóm trẻ hoặc 
lớp mẫu giáo theo quy định tại điểm a, điểm b khoản 1 Điều 5 Thông tư 19/2023/TT-

BGDĐT hoặc sau khi bổ trí nhóm trẻ, lớp mẫu giáo theo quy định tại điểm a, điểm b 
khoản 1 Điều 5 Thông tư 19/2023/TT-BGDĐT còn dư số trẻ thì định mức giáo viên 

mầm non sẽ tính trên số trẻ bình quân theo từng độ tuổi của từng nhóm trẻ, lớp mẫu 
giáo như sau: Cứ 06 trẻ từ 3 đến 12 tháng tuổi hoặc 08 trẻ từ 13 đến 24 tháng tuổi 

hoặc 10 trẻ từ 25 đến 36 tháng tuổi, 11 trẻ từ 3 đến 4 tuổi hoặc 14 trẻ từ 4 đến 5 tuổi 
hoặc 16 trẻ từ 5 đến 6 tuổi thì được bố trí thêm 1,0 giáo viên; 

 - Đối với nhóm trẻ ghép, lớp mẫu giáo ghép theo Điều lệ trường mầm non 
thì được bố trí định mức giáo viên theo quy định tại điểm a, điểm b khoản 1 Điều 

5 Thông tư 19/2023/TT-BGDĐT. 
 - Đối với điểm trường chỉ có 01 nhóm trẻ hoặc 01 lớp mẫu giáo không đủ số 
trẻ để bố trí theo nhóm trẻ hoặc lớp mẫu giáo quy định điểm a, điểm b khoản 1 

Điều 5 Thông tư 19/2023/TT-BGDĐT thì được bố trí 2,0 giáo viên/nhóm trẻ hoặc 
lớp mẫu giáo. 

 [2] Vị trí việc làm hỗ trợ giáo dục người khuyết tật: 
 - Đối với cơ sở giáo dục mầm non có trẻ khuyết tật học hòa nhập: 

 + Cơ sở giáo dục có dưới 20 trẻ khuyết tật học hòa nhập thì được bố trí 01 
người; cơ sở giáo dục có từ 20 trẻ khuyết tật học hòa nhập trở lên thì được bố trí 

tối đa 02 người. 
 + Khi nhóm trẻ, lớp mẫu giáo có 01 trẻ khuyết tật học hòa nhập thì sĩ số của 

nhóm trẻ, lớp mẫu giáo được tính giảm 05 trẻ. 
 + Mỗi nhóm trẻ, lớp mẫu giáo không có quả 02 trẻ khuyết tật học hòa nhập; 

 - Trường hợp không bố trí được biên chế để thực hiện phiệm vụ hỗ trợ giáo 
dục người khuyết tật thì bố trí hợp đồng lao động hoặc giáo liên kiêm nhiệm. 

https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9420&re=09hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlNWVc4dFpHOXVaeTFVYVdWdUxXeDFiMjVuTDFSb2IyNW5MWFIxTFRJd0xUSXdNak10VkZRdFFrZEVSRlF0ZG1rdGRISnBMWFpwWldNdGJHRnRMWFJvWlc4dFkyaDFZeTFrWVc1b0xXNW5hR1V0Ym1kb2FXVndMV052TFhOdkxXZHBZVzh0WkhWakxYQm9ieTEwYUc5dVp5MDFPRFkwTkRVdVlYTndlQTYU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9423&re=I0hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlNWVc4dFpHOXVaeTFVYVdWdUxXeDFiMjVuTDFSb2IyNW5MWFIxTFRFNUxUSXdNak10VkZRdFFrZEVSRlF0WTI4dFkyRjFMWFpwWlc0dFkyaDFZeTEwYUdWdkxXTm9kV010WkdGdWFDMXVaMmhsTFc1bmFHbGxjQzFuYVdGdkxXUjFZeTF0WVcwdGJtOXVMV052Ym1jdGJHRndMVFV3T0RFM05TNWhjM0YU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9423&re=I0hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlNWVc4dFpHOXVaeTFVYVdWdUxXeDFiMjVuTDFSb2IyNW5MWFIxTFRFNUxUSXdNak10VkZRdFFrZEVSRlF0WTI4dFkyRjFMWFpwWlc0dFkyaDFZeTEwYUdWdkxXTm9kV010WkdGdWFDMXVaMmhsTFc1bmFHbGxjQzFuYVdGdkxXUjFZeTF0WVcwdGJtOXVMV052Ym1jdGJHRndMVFV3T0RFM05TNWhjM0YU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9423&re=I0hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlNWVc4dFpHOXVaeTFVYVdWdUxXeDFiMjVuTDFSb2IyNW5MWFIxTFRFNUxUSXdNak10VkZRdFFrZEVSRlF0WTI4dFkyRjFMWFpwWlc0dFkyaDFZeTEwYUdWdkxXTm9kV010WkdGdWFDMXVaMmhsTFc1bmFHbGxjQzFuYVdGdkxXUjFZeTF0WVcwdGJtOXVMV052Ym1jdGJHRndMVFV3T0RFM05TNWhjM0YU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9423&re=I0hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlNWVc4dFpHOXVaeTFVYVdWdUxXeDFiMjVuTDFSb2IyNW5MWFIxTFRFNUxUSXdNak10VkZRdFFrZEVSRlF0WTI4dFkyRjFMWFpwWlc0dFkyaDFZeTEwYUdWdkxXTm9kV010WkdGdWFDMXVaMmhsTFc1bmFHbGxjQzFuYVdGdkxXUjFZeTF0WVcwdGJtOXVMV052Ym1jdGJHRndMVFV3T0RFM05TNWhjM0YU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9423&re=I0hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlNWVc4dFpHOXVaeTFVYVdWdUxXeDFiMjVuTDFSb2IyNW5MWFIxTFRFNUxUSXdNak10VkZRdFFrZEVSRlF0WTI4dFkyRjFMWFpwWlc0dFkyaDFZeTEwYUdWdkxXTm9kV010WkdGdWFDMXVaMmhsTFc1bmFHbGxjQzFuYVdGdkxXUjFZeTF0WVcwdGJtOXVMV052Ym1jdGJHRndMVFV3T0RFM05TNWhjM0YU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9423&re=I0hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlNWVc4dFpHOXVaeTFVYVdWdUxXeDFiMjVuTDFSb2IyNW5MWFIxTFRFNUxUSXdNak10VkZRdFFrZEVSRlF0WTI4dFkyRjFMWFpwWlc0dFkyaDFZeTEwYUdWdkxXTm9kV010WkdGdWFDMXVaMmhsTFc1bmFHbGxjQzFuYVdGdkxXUjFZeTF0WVcwdGJtOXVMV052Ym1jdGJHRndMVFV3T0RFM05TNWhjM0YU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9423&re=I0hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlNWVc4dFpHOXVaeTFVYVdWdUxXeDFiMjVuTDFSb2IyNW5MWFIxTFRFNUxUSXdNak10VkZRdFFrZEVSRlF0WTI4dFkyRjFMWFpwWlc0dFkyaDFZeTEwYUdWdkxXTm9kV010WkdGdWFDMXVaMmhsTFc1bmFHbGxjQzFuYVdGdkxXUjFZeTF0WVcwdGJtOXVMV052Ym1jdGJHRndMVFV3T0RFM05TNWhjM0YU
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 Xem chi tiết tại Thông tư 19/2023/TT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 
16/12/2023 và thay thế Thông tư liên tịch 06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 

16/3/2015. 
 9. Thủ tướng yêu cầu đề xuất giải pháp hạn chế tình trạng nợ lương, nợ 
BHXH, rút BHXH một lần: 

 Ngày 13/11/2023, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 8868/VPCP-
QHĐP thực hiện Thông báo kết luận của UBTVQH về Báo cáo Công tác dân 

nguyện của Quốc hội trong tháng 9/2023. Theo đó, nhằm triển khai thực hiện Báo 
cáo Công tác dân nguyện của Quốc hội trong tháng 9/2023 của Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội tại Công văn 654/BC-UBTVQH15 năm 2023, Thủ tướng Chính phủ có ý 
kiến chỉ đạo đối với các Bộ thực hiện một số nhiệm vụ, đơn cử như sau: 

 - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Bảo hiểm Xã 
hội Việt Nam và các Bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất giải pháp để hạn 

chế tình trạng nợ lương, nợ bảo hiểm xã hội, tự ý cắt giảm lao động, người lao 
động đề nghị giải quyết hưởng chế độ bảo hiểm xã hội một lần, đồng thời có cơ 

chế, chính sách tạo điều kiện để người lao động đã giải quyết chế độ bảo hiểm một 
lần quay trở lại đóng bảo hiểm xã hội; nghiên cứu, bổ sung quy định về trách 

nhiệm của người lao động và người sử dụng lao động để hạn chế việc trục lợi 
hưởng bảo hiểm thất nghiệp. 
 - Bộ Tài chính tiếp tục chỉ đạo các địa phương tăng cường công tác kiểm tra 

việc thực hiện Nghị định 93/2021/NĐ-CP của Chính phủ về vận động, tiếp nhận, 
phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ khắc phục khó khăn do 

thiên tai, dịch bệnh, sự cố; hỗ trợ bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo để hoạt động từ 
thiện thực hiện đảm bảo đúng hướng, hiệu lực, hiệu quả. 

 - Bộ Công an: 
 + Chủ trì, phối hợp cùng các Bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu có giải pháp 

quyết liệt để khắc phục tình trạng lộ thông tin cá nhân, quảng cáo, giới thiệu sản 
phẩm không đúng sự thật; cho vay nặng lãi, đòi nợ kiểu xã hội đen; giả danh cơ 

quan chức năng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân. 
 + Chỉ đạo Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp với các 

cơ quan có liên quan tích cực đấu tranh, phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng bạo hành, bắt 
cóc trẻ em để tống tiền và kịp thời xử lý, giải quyết vụ việc ngay từ khi phát hiện. 
 - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương triển khai nghiên cứu và 

trình Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định 06/2019/NĐ-CP quy định về quản lý thực 
vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc 

tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp đảm bảo đúng tiến độ (tháng 
12/2023), phù hợp với thực tiễn và yêu cầu của nhiệm vụ thực thi Công ước CITES; 

tăng cường công tác phối hợp với Ban thư ký CITES quốc tế và các Bộ, cơ quan liên 
quan để thực thi nghiêm pháp luật và Công ước CITES mà Việt Nam đã tham gia. 

 Xem chi tiết tại Công văn 8868/VPCP-QHĐP ngày 13/11/2023. 
 10. Tăng cường kỷ luật, nâng cao hiệu quả trong sử dụng ngân sách nhà 

nước: 
 Ngày 13/11/2023, Bộ Tài chính ban hành Công văn 12374/BTC-

KBNN triển khai Nghị quyết 91/2023/QH15 về phê chuẩn quyết toán ngân sách 
nhà nước năm 2021, trong đó yêu cầu tăng cường kỷ luật, nâng cao hiệu quả trong 

sử dụng ngân sách nhà nước. Theo đó, Bộ Tài chính yêu cầu tăng cường kỷ luật, 

https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9423&re=I0hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlNWVc4dFpHOXVaeTFVYVdWdUxXeDFiMjVuTDFSb2IyNW5MWFIxTFRFNUxUSXdNak10VkZRdFFrZEVSRlF0WTI4dFkyRjFMWFpwWlc0dFkyaDFZeTEwYUdWdkxXTm9kV010WkdGdWFDMXVaMmhsTFc1bmFHbGxjQzFuYVdGdkxXUjFZeTF0WVcwdGJtOXVMV052Ym1jdGJHRndMVFV3T0RFM05TNWhjM0YU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9423&re===hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlDYnkxdFlYa3RhR0Z1YUMxamFHbHVhQzlVYUc5dVp5MTBkUzFzYVdWdUxYUnBZMmd0TURZdE1qQXhOUzFVVkV4VUxVSkhSRVJVTFVKT1ZpMWthVzVvTFcxMVl5MXpieTFzZFc5dVp5MXVaM1Z2YVMxc1lXMHRkbWxsWXkxdkxXTnZMWE52TFdkcFlXOHRaSFZqTFcxaGJTMXViMjR0TWpjd01URXlMbUZ6Y0hnPQYU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9424&re===hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2WTI5dVp5MTJZVzR2UW04dGJXRjVMV2hoYm1ndFkyaHBibWd2UTI5dVp5MTJZVzR0T0RnMk9DMVdVRU5RTFZGSVJGQXRNakF5TXkxclpYUXRiSFZoYmkxQ1lXOHRZMkZ2TFVOdmJtY3RkR0ZqTFdSaGJpMXVaM1Y1Wlc0dGRISnZibWN0ZEdoaGJtY3RPUzAxT0RZek16QXVZWE53ZUE9PQYU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9424&re===hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2WTI5dVp5MTJZVzR2UW04dGJXRjVMV2hoYm1ndFkyaHBibWd2UTI5dVp5MTJZVzR0T0RnMk9DMVdVRU5RTFZGSVJGQXRNakF5TXkxclpYUXRiSFZoYmkxQ1lXOHRZMkZ2TFVOdmJtY3RkR0ZqTFdSaGJpMXVaM1Y1Wlc0dGRISnZibWN0ZEdoaGJtY3RPUzAxT0RZek16QXVZWE53ZUE9PQYU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9424&re=I0hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlVWVdrdGJtZDFlV1Z1TFUxdmFTMTBjblZ2Ym1jdlRtZG9hUzFrYVc1b0xUa3pMVEl3TWpFdFRrUXRRMUF0Y0doaGJpMXdhRzlwTFhOMUxXUjFibWN0Ym1kMWIyNHRaRzl1WnkxbmIzQXRkSFV0Ym1kMWVXVnVMV2h2TFhSeWJ5MTBhR2xsYmkxMFlXa3RaR2xqYUMxaVpXNW9MVFEyTURjMk55NWhjM0YU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9424&re===hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlVWVdrdGJtZDFlV1Z1TFUxdmFTMTBjblZ2Ym1jdlRtZG9hUzFrYVc1b0xUQTJMVEl3TVRrdFRrUXRRMUF0Y1hWaGJpMXNlUzEwYUhWakxYWmhkQzF5ZFc1bkxXUnZibWN0ZG1GMExYSjFibWN0Ym1kMWVTMWpZWEF0Y1hWNUxXaHBaVzB0TkRBMU9EZ3pMbUZ6Y0hnPQYU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9424&re=Q=hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlVWVdrdGJtZDFlV1Z1TFUxdmFTMTBjblZ2Ym1jdlEyOXVaeTExYjJNdGNYVnZZeTEwWlMxaWRXOXVMV0poYmkxallXTXRiRzloYVMxa2IyNW5MWFJvZFdNdGRtRjBMV2h2WVc1bkxXUmhMVzVuZFhrdFkyRndMVU5KVkVWVExURXdOelUzTlM1aGMzQjYU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9424&re=Q=hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlVWVdrdGJtZDFlV1Z1TFUxdmFTMTBjblZ2Ym1jdlEyOXVaeTExYjJNdGNYVnZZeTEwWlMxaWRXOXVMV0poYmkxallXTXRiRzloYVMxa2IyNW5MWFJvZFdNdGRtRjBMV2h2WVc1bkxXUmhMVzVuZFhrdFkyRndMVU5KVkVWVExURXdOelUzTlM1aGMzQjYU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9424&re===hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2WTI5dVp5MTJZVzR2UW04dGJXRjVMV2hoYm1ndFkyaHBibWd2UTI5dVp5MTJZVzR0T0RnMk9DMVdVRU5RTFZGSVJGQXRNakF5TXkxclpYUXRiSFZoYmkxQ1lXOHRZMkZ2TFVOdmJtY3RkR0ZqTFdSaGJpMXVaM1Y1Wlc0dGRISnZibWN0ZEdoaGJtY3RPUzAxT0RZek16QXVZWE53ZUE9PQYU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9426&re=09hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2WTI5dVp5MTJZVzR2VkdGcExXTm9hVzVvTFc1b1lTMXVkVzlqTDBOdmJtY3RkbUZ1TFRFeU16YzBMVUpVUXkxTFFrNU9MVEl3TWpNdGRISnBaVzR0YTJoaGFTMU9aMmhwTFhGMWVXVjBMVGt4TFRJd01qTXRVVWd4TlMxeGRYbGxkQzEwYjJGdUxXNW5ZVzR0YzJGamFDMDFPRFl6TnpVdVlYTndlQTYU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9426&re=09hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2WTI5dVp5MTJZVzR2VkdGcExXTm9hVzVvTFc1b1lTMXVkVzlqTDBOdmJtY3RkbUZ1TFRFeU16YzBMVUpVUXkxTFFrNU9MVEl3TWpNdGRISnBaVzR0YTJoaGFTMU9aMmhwTFhGMWVXVjBMVGt4TFRJd01qTXRVVWd4TlMxeGRYbGxkQzEwYjJGdUxXNW5ZVzR0YzJGamFDMDFPRFl6TnpVdVlYTndlQTYU
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kỷ cương tài chính, nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác quản lý, sử dụng NSNN 
với những nội dung sau: 

 - Thực hiện các biện pháp quyết liệt, đồng bộ để tăng cường kỷ luật, kỷ 
cương tài chính, quản lý, sử dụng, quyết toán ngân sách nhà nước dã nêu tại Chỉ thị 
22/CT-TTg ngày 23/6/2023, không lặp lại các tồn tại, hạn chế kéo dài nhiều năm. 

 - Trong năm 2023, tiếp tục thực hiện các quyết nghị chưa hoàn thành tại các 
Nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội liên quan đến quyết toán 

ngân sách nhà nước. 
 - Rà soát, có giải pháp khắc phục triệt để các sai phạm xảy ra trong quá trình 

lập, chấp hành dự toán, quyết toán NSNN đã được nêu tại Nghị quyết 
91/2023/QH15 của Quốc hội, Báo cáo tiếp thu, giải trình số 497/BC-UBTVQH15, 

Báo cáo thẩm tra số 1242/BC-UBTCNS15 và Báo cáo kiểm toán số 38/BC-KTNN 
của Kiểm toán nhà nước (đính kèm). 

 - Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm 
người đứng đầu, các tập thể, cá nhân thuộc các Bộ, cơ quan trung ương, Ủy ban 

nhân dân các cấp và các đơn vị quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước có vi phạm 
trong lập, chấp hành dự toán, quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước. 

 - Tăng cường công tác lập, thẩm định dự toán thu NSNN, ước thực hiện thu 
NSNN bảo đảm sát đúng và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. 
 Tiếp tục chú trọng công tác dự báo, lập dự toán thu tiền sử dụng đất bảo đảm 

bám sát quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất từng thời kỳ và khả năng thực hiện. 
 Quản lý, sử dụng chặt chẽ số tăng thu ngân sách nhà nước bảo đảm hiệu quả, 

không để xảy ra thất thoát, lãng phí. 
 - Lập dự toán chi ngân sách nhà nước bảo đảm sát đúng yêu cầu và khả năng 

thực hiện. Quan tâm, chú trọng công tác chuẩn bị đầu tư, lập, phân bổ, giao dự 
toán, tổ chức, triển khai thực hiện các dự án đầu tư. 

 Đẩy nhanh công tác thanh toán khối lượng hoàn thành và quyết toán các 
chương trình, dự án. Bộ Kế hoạch và Đầu tư rà soát, xác định chính xác số liệu nợ 

đọng xây dựng cơ bản vốn ngân sách nhà nước tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 
2022, báo cáo Quốc hội khi đánh giá giữa kỳ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai 

đoạn 2021-2025. 
 - Tiếp tục kiểm soát bội chi ngân sách nhà nước, nợ công để bảo đảm an 
ninh tài chính quốc gia, ổn định kinh tế vĩ mô. Quản lý chặt chẽ việc huy động, sử 

dụng các khoản vốn vay bù đắp bội chi và trả nợ gốc của ngân sách nhà nước. 
 - Chuyển nguồn NSNN: 

 + Quản lý chặt chẽ các khoản chi chuyển nguồn ngân sách nhà nước và xử 
lý dứt điểm những trường hợp tạm ứng quá thời hạn quy định kéo dài nhiều năm. 

 + Trong năm 2023: 
 (i) Thu hồi tối đa các khoản tạm ứng từ năm 2021 trở về trước quá thời hạn 

quy định; 
 (ii) Tiếp tục rà soát các khoản chi chuyển nguồn ngân sách nhà nước năm 

2021 sang năm 2022, trong đó làm rõ khoản chi chuyển nguồn hạch toán tại tiểu 
mục “Kinh phí khác theo quy định của pháp luật” tại các địa phương và kinh phí sự 

nghiệp môi trường phân bổ dự toán ngân sách trung ương năm 2021 (đợt 2). Hủy 
bỏ, thu hồi về ngân sách nhà nước các khoản chuyển nguồn không đúng quy định, 

không có nhu cầu sử dụng hoặc quá thời gian giải ngân theo quy định; thu hồi toàn 

https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9426&re=Q=hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlVWVdrdFkyaHBibWd0Ym1oaExXNTFiMk12UTJocExYUm9hUzB5TWkxRFZDMVVWR2N0TWpBeU15MTBZVzVuTFdOMWIyNW5MV3Q1TFd4MVlYUXRZMmhoY0Mxb1lXNW9MWEJvWVhBdGJIVmhkQzEyWlMxMFlXa3RZMmhwYm1ndGJtZGhiaTF6WVdOb0xVNW9ZUzF1ZFc5akxUVTNNRGMwTWk1aGMzQjYU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9426&re=Q=hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlVWVdrdFkyaHBibWd0Ym1oaExXNTFiMk12UTJocExYUm9hUzB5TWkxRFZDMVVWR2N0TWpBeU15MTBZVzVuTFdOMWIyNW5MV3Q1TFd4MVlYUXRZMmhoY0Mxb1lXNW9MWEJvWVhBdGJIVmhkQzEyWlMxMFlXa3RZMmhwYm1ndGJtZGhiaTF6WVdOb0xVNW9ZUzF1ZFc5akxUVTNNRGMwTWk1aGMzQjYU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9426&re=c9hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlVWVdrdFkyaHBibWd0Ym1oaExXNTFiMk12VG1kb2FTMXhkWGxsZEMwNU1TMHlNREl6TFZGSU1UVXRjR2hsTFdOb2RXRnVMWEYxZVdWMExYUnZZVzR0Ym1kaGJpMXpZV05vTFc1b1lTMXVkVzlqTFRJd01qRXROVGN4T1RZNExtRnpjSGYU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9426&re=c9hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlVWVdrdFkyaHBibWd0Ym1oaExXNTFiMk12VG1kb2FTMXhkWGxsZEMwNU1TMHlNREl6TFZGSU1UVXRjR2hsTFdOb2RXRnVMWEYxZVdWMExYUnZZVzR0Ym1kaGJpMXpZV05vTFc1b1lTMXVkVzlqTFRJd01qRXROVGN4T1RZNExtRnpjSGYU


10 
 

bộ các khoản ngân sách trung ương hỗ trợ cho các địa phương năm 2022 và năm 
2021 trở về trước quản lý, sử dụng không đúng quy định hoặc hết thời gian giải 

ngân để cắt giảm bội chi ngân sách trung ương. 
 + Không chuyển nguồn sang năm 2023 các khoản ngân sách trung ương hỗ 
trợ cho các địa phương quản lý, sử dụng không đúng quy định hoặc hết thời gian 

giải ngân, phải hủy dự toán, thu hồi về ngân sách trung ương. 
 + Rà soát, báo cáo chi tiết số chi chuyển nguồn năm 2022 sang năm 2023 

đảm bảo đúng quy định tại khoản 3 Điều 64 Luật Ngân sách nhà nước và của cấp 
có thẩm quyền cho phép; các khoản tạm ứng theo chế độ quá thời hạn quy định; 

nguồn cải cách chính sách tiền lương chưa sử dụng của từng Bộ, cơ quan trung 
ương, địa phương tại ngày 31/12/2022. 

 Xem chi tiết tại Công văn 12374/BTC-KBNN ban hành ngày 13/11/2023. 
 11. Tiêu chuẩn chức danh viên chức hỗ trợ giáo dục người khuyết tật 

trong các cơ sở giáo dục công lập: 
 Ngày 30/10/2023, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 

21/2023/TT-BGDĐT quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp 
lương viên chức hỗ trợ giáo dục người khuyết tật trong các cơ sở giáo dục công 

lập. Theo đó, viên chức hỗ trợ giáo dục người khuyết tật trong các cơ sở giáo dục 
công lập cần đáp ứng các tiêu chuẩn sau đây: 
 - Tiêu chuẩn về đạo đức nghề nghiệp: 

 + Chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của 
Nhà nước và các quy định của ngành; 

 + Có tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc; thương yêu, tôn trọng và 
đối xử công bằng đối với người khuyết tật; hỗ trợ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp 

pháp của người khuyết tật; 
 + Có tinh thần trách nhiệm hợp tác với đồng nghiệp, gia đình người khuyết 

tật và các tổ chức, cá nhân khác trong việc hỗ trợ giáo dục người khuyết tật; 
 + Thực hiện lối sống lành mạnh, văn minh, phù hợp với môi trường giáo dục. 

 - Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng: 
 + Có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành hỗ trợ giáo dục người 

khuyết tật hoặc có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên một trong các ngành, nghề thuộc 
lĩnh vực, nhóm ngành, nghề: Đào tạo giáo viên, Tâm lý học, Công tác xã hội, Sức khỏe. 
 + Hoàn thành chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp viên chức hỗ trợ giáo dục người khuyết tật theo quy định. 
 - Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ: 

 + Hiểu và biết vận dụng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp 
luật của Nhà nước, quy định và yêu cầu của ngành, địa phương liên quan đến công 

tác giáo dục người khuyết tật; 
 + Có hiểu biết về đặc điểm, nhu cầu của người khuyết tật; công tác hỗ trợ 

giáo dục người khuyết tật; 
 + Vận dụng được kiến thức và kỹ năng chuyên môn cơ bản vào công việc hỗ 

trợ giáo dục cho người khuyết tật; 
 + Có khả năng thực hiện hoặc phối hợp thực hiện được nội dung chương 

trình hỗ trợ giáo dục người khuyết tật theo cấp học; 
 + Có kỹ năng hỗ trợ, tư vấn, tham gia, phối hợp với giáo viên, gia đình và 

cộng đồng trong giáo dục người khuyết tật. 

https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9426&re=c9hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlVWVdrdFkyaHBibWd0Ym1oaExXNTFiMk12VEhWaGRDMXVaMkZ1TFhOaFkyZ3RibWhoTFc1MWIyTXRibUZ0TFRJd01UVXRNamd4TnpZeUxtRnpjSGYU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9426&re=09hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2WTI5dVp5MTJZVzR2VkdGcExXTm9hVzVvTFc1b1lTMXVkVzlqTDBOdmJtY3RkbUZ1TFRFeU16YzBMVUpVUXkxTFFrNU9MVEl3TWpNdGRISnBaVzR0YTJoaGFTMU9aMmhwTFhGMWVXVjBMVGt4TFRJd01qTXRVVWd4TlMxeGRYbGxkQzEwYjJGdUxXNW5ZVzR0YzJGamFDMDFPRFl6TnpVdVlYTndlQTYU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9427&re===hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlNWVc4dFpHOXVaeTFVYVdWdUxXeDFiMjVuTDFSb2IyNW5MWFIxTFRJeExUSXdNak10VkZRdFFrZEVSRlF0YldFdGMyOHRZMmgxWXkxa1lXNW9MVzVuYUdVdGJtZG9hV1Z3TFhacFpXNHRZMmgxWXkxb2J5MTBjbTh0WjJsaGJ5MWtkV010Ym1kMWIya3RhMmgxZVdWMExYUmhkQzAxT0RZME5UY3VZWE53ZUE9PQYU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9427&re===hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlNWVc4dFpHOXVaeTFVYVdWdUxXeDFiMjVuTDFSb2IyNW5MWFIxTFRJeExUSXdNak10VkZRdFFrZEVSRlF0YldFdGMyOHRZMmgxWXkxa1lXNW9MVzVuYUdVdGJtZG9hV1Z3TFhacFpXNHRZMmgxWXkxb2J5MTBjbTh0WjJsaGJ5MWtkV010Ym1kMWIya3RhMmgxZVdWMExYUmhkQzAxT0RZME5UY3VZWE53ZUE9PQYU
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 Xem chi tiết tại Thông tư 21/2023/TT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 
16/12/2023 và thay thế Thông tư liên tịch 19/2016/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 

22/6/2016. 
 12. Nguyên tắc đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức, NLĐ 
của Kiểm toán Nhà nước: 

 Đây là nội dung tại Quyết định 1368/QĐ-KTNN ngày 09/11/2023 về Quy 
chế đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức và người lao động của 

Kiểm toán Nhà nước. Theo đó, việc đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên 
chức và NLĐ của Kiểm toán Nhà nước phải tuân thủ các nguyên tắc sau: 

 (1) Bảo đảm khách quan, công bằng, chính xác; không nể nang, trù dập, thiên vị, 
hình thức; bảo đảm đúng thẩm quyền quản lý, đánh giá công chức, viên chức. 

 (2) Việc đánh giá, xếp loại chất lượng phải căn cứ vào chức trách, nhiệm vụ 
được giao và kết quả thực hiện nhiệm vụ thể hiện thông qua công việc, sản phẩm 

cụ thể; đối với công chức, viên chức lãnh đạo quản lý phải căn cứ vào kết quả thực 
hiện nhiệm vụ của đơn vị được giao lãnh đạo, quản lý, phụ trách; đối với công 

chức, viên chức tham gia các đoàn kiểm toán phải căn cứ vào kết quả kiểm toán 
trong năm và kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán các năm trước năm 

đánh giá được xác định trong năm đánh giá (nếu có). 
 Việc đánh giá cần làm rõ ưu điểm, khuyết điểm, tồn tại, hạn chế về phẩm 
chất, năng lực, kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao, hiệu quả công tác, trình độ 

và triển vọng phát triển của công chức, viên chức. 
 Đối với công chức, viên chức tham gia kiểm toán trong năm đánh giá có kết 

quả kiến nghị kiểm toán phải điều chỉnh thì không xếp loại chất lượng ở mức hoàn 
thành xuất sắc nhiệm vụ, tùy tính chất mức độ, Thủ trưởng đơn vị xem xét xếp loại 

chất lượng ở mức phù hợp. 
 (3) Mức xếp loại của cá nhân giữ chức vụ quản lý không cao hơn mức xếp 

loại của tổ chức, đơn vị trực tiếp phụ trách. 
 (4) Công chức, viên chức có thời gian công tác trong năm chưa đủ 06 tháng 

thì không thực hiện việc đánh giá, xếp loại chất lượng nhưng vẫn phải kiểm điểm 
thời gian công tác trong năm, trừ trường hợp nghỉ chế độ thai sản. 

 Công chức, viên chức nghỉ không tham gia công tác theo quy định của pháp 
luật trong năm từ 03 tháng đến dưới 06 tháng thì vẫn thực hiện đánh giá nhưng 
không xếp loại chất lượng ở mức độ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. 

 Công chức, viên chức nghỉ chế độ thai sản theo quy định của pháp luật thì 
kết quả xếp loại chất lượng trong năm là kết quả xếp loại chất lượng của thời gian 

làm việc thực tế của năm đó. 
 (5) Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức được sử 

dụng làm cơ sở để liên thông trong đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên. 
 (6) Công chức, viên chức bị xử lý kỷ luật đảng hoặc kỷ luật hành chính thì 

đánh giá, xếp loại chất lượng như sau: 
 - (6.1) Công chức, viên chức bị xử lý kỷ luật đảng hoặc kỷ luật hành chính 

trong năm đánh giá thì xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ, trừ 
trường hợp quy định tại (6.2); 

 - (6.2) Trường hợp hành vi vi phạm chưa có quyết định xử lý kỷ luật của cấp 
có thẩm quyền nhưng đã được dùng làm căn cứ để đánh giá, xếp loại chất lượng ở 

mức không hoàn thành nhiệm vụ trong năm đánh giá thì quyết định xử lý kỷ luật 

https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9427&re===hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlNWVc4dFpHOXVaeTFVYVdWdUxXeDFiMjVuTDFSb2IyNW5MWFIxTFRJeExUSXdNak10VkZRdFFrZEVSRlF0YldFdGMyOHRZMmgxWXkxa1lXNW9MVzVuYUdVdGJtZG9hV1Z3TFhacFpXNHRZMmgxWXkxb2J5MTBjbTh0WjJsaGJ5MWtkV010Ym1kMWIya3RhMmgxZVdWMExYUmhkQzAxT0RZME5UY3VZWE53ZUE9PQYU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9427&re=09hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlIYVdGdkxXUjFZeTlVYUc5dVp5MTBkUzFzYVdWdUxYUnBZMmd0TVRrdE1qQXhOaTFVVkV4VUxVSkhSRVJVTFVKT1ZpMTBhV1YxTFdOb2RXRnVMVzVvWVc0dGRtbGxiaTFvYnkxMGNtOHRaMmxoYnkxa2RXTXRibWQxYjJrdGEyaDFlV1YwTFhSaGRDMHpNVGd4TnpNdVlYTndlQTYU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9417&re=Q=hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlMWlMxMGIyRnVMVXRwWlcwdGRHOWhiaTlSZFhsbGRDMWthVzVvTFRFek5qZ3RVVVF0UzFST1RpMHlNREl6TFZGMWVTMWphR1V0WkdGdWFDMW5hV0V0ZUdWd0xXeHZZV2t0WTJoaGRDMXNkVzl1WnkxamIyNW5MV05vZFdNdFMybGxiUzEwYjJGdUxVNW9ZUzF1ZFc5akxUVTROakl3T1M1aGMzQjYU
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ban hành sau năm đánh giá đối với hành vi vi phạm đó (nếu có) không được tính 
để đánh giá, xếp loại chất lượng ở năm có quyết định xử lý kỷ luật; 

 - (6.3) Trường hợp công chức, viên chức là đảng viên, đã bị xử lý kỷ luật 
đảng và kỷ luật hành chính về cùng một hành vi vi phạm nhưng quyết định kỷ luật 
đảng và quyết định kỷ luật hành chính không có hiệu lực trong cùng năm đánh giá 

thì chỉ tính là căn cứ xếp loại chất lượng ở một năm đánh giá. 
 (7) Tỷ lệ công chức, viên chức xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 

trong tổng số công chức, viên chức tại đơn vị không quá tỷ lệ đảng viên được xếp 
loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” theo quy định của Đảng. 

 Trường hợp đơn vị có thành tích xuất sắc, nổi trội, hoàn thành vượt kế hoạch 
các công việc được giao, hoàn thành tốt các công việc đột xuất, có đề xuất hoặc tổ 

chức thực hiện đổi mới sáng tạo, tạo sự chuyển biến tích cực, mang lại giá trị, hiệu 
quả thiết thực thì Tổng Kiểm toán quyết định tỷ lệ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

phù hợp với thực tế, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của công chức, viên chức. 
 Quyết định 1368/QĐ-KTNN có hiệu lực từ ngày 09/11/2023 và thay 

thế Quyết định 1681/QĐ-KTNN ngày 24/11/2020. 
 13. 13 nội dung phối hợp giữa Chính phủ với Đoàn Chủ tịch Ủy ban 

Trung ương MTTQ Việt Nam: 
 Ngày 10/10/2023, Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam ban hành Nghị quyết liên tịch 01/2023/NQLT-CP-

ĐCTUBTƯMTTQVN về công tác phối hợp giữa Chính phủ với Đoàn Chủ tịch Ủy 
ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Theo đó, việc phối hợp giữa Chính 

phủ với Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam được thể hiện qua 
các nội dung như sau: 

 (1) Tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc 
 (2) Công tác dân tộc, tôn giáo 

 (3) Công tác tuyên truyền, vận động 
 (4) Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân 

 (5) Xây dựng chính sách, pháp luật 
 (6) Công tác bầu cử 

 (7) Hoạt động giám sát, phản biện xã hội và kiểm tra, thanh tra 
 (8) Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực 
 (9) Kiến nghị và giải quyết, trả lời kiến nghị của Đoàn Chủ tịch Ủy ban 

Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
 (10) Công tác đối ngoại nhân dân 

 (11) Trao đổi thông tin và làm việc liên tịch 
 (12) Tham gia các hội nghị, phiên họp 

 (13) Thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin 
 Việc phối hợp thực hiện các nội dung nêu trên giữa Chính phủ với Đoàn 

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phải đảm bảo các mục đích, 
nguyên tắc sau đây: 

 - Nâng cao hiệu quả phối hợp công tác giữa Chính phủ với Đoàn Chủ tịch 
Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong việc thực hiện chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của mỗi bên theo quy định của Đảng, Hiến 
pháp, pháp luật của Nhà nước. 

https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9417&re=Q=hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlMWlMxMGIyRnVMVXRwWlcwdGRHOWhiaTlSZFhsbGRDMWthVzVvTFRFek5qZ3RVVVF0UzFST1RpMHlNREl6TFZGMWVTMWphR1V0WkdGdWFDMW5hV0V0ZUdWd0xXeHZZV2t0WTJoaGRDMXNkVzl1WnkxamIyNW5MV05vZFdNdFMybGxiUzEwYjJGdUxVNW9ZUzF1ZFc5akxUVTROakl3T1M1aGMzQjYU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9417&re=c9hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlMWlMxMGIyRnVMVXRwWlcwdGRHOWhiaTlSZFhsbGRDMWthVzVvTFRFMk9ERXRVVVF0UzFST1RpMHlNREl3TFZGMWVTMWphR1V0WkdGdWFDMW5hV0V0ZUdWd0xXeHZZV2t0WTI5dVp5MWphSFZqTFdOMVlTMUxhV1Z0TFhSdllXNHRibWhoTFc1MWIyTXRORFU0TnpBMUxtRnpjSGYU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9432&re=09hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlDYnkxdFlYa3RhR0Z1YUMxamFHbHVhQzlPWjJocExYRjFlV1YwTFd4cFpXNHRkR2xqYUMwd01TMHlNREl6TFU1UlRGUXRRMUF0UkVOVVZVSlVWVTFVVkZGV1RpMWpiMjVuTFhSaFl5MXdhRzlwTFdodmNDMURhR2x1YUMxd2FIVXRUV0YwTFhSeVlXNHRWRzh0Y1hWdll5MDFPRFkwT0RjdVlYTndlQTYU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9432&re=09hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlDYnkxdFlYa3RhR0Z1YUMxamFHbHVhQzlPWjJocExYRjFlV1YwTFd4cFpXNHRkR2xqYUMwd01TMHlNREl6TFU1UlRGUXRRMUF0UkVOVVZVSlVWVTFVVkZGV1RpMWpiMjVuTFhSaFl5MXdhRzlwTFdodmNDMURhR2x1YUMxd2FIVXRUV0YwTFhSeVlXNHRWRzh0Y1hWdll5MDFPRFkwT0RjdVlYTndlQTYU
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 - Bảo đảm sự thống nhất, chặt chẽ, thực chất, kịp thời, trọng tâm, trọng 
điểm, hiệu lực, hiệu quả đối với nội dung phối hợp từng năm, nhiệm kỳ, giai đoạn 

theo đúng quy định của Đảng, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước và Điều lệ Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam. 
 - Tuân thủ nguyên tắc hoạt động, đồng thời phát huy tối đa vai trò, trách nhiệm 

của mỗi bên trong việc tham gia xây dựng, thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, 
chính sách, pháp luật của Nhà nước, chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc. 

 Xem thêm tại Nghị quyết liên tịch 01/2023/NQLT-CP-
ĐCTUBTƯMTTQVN có hiệu lực thi hành từ ngày 10/10/2023 và thay thế Nghị 

quyết liên tịch 19/2008/NQLT-CP-UBTUMTTQVN ngày 22/8/2008. 
 14. Sửa đổi một số quy định về loại khỏi biên chế, xử lý tài sản nhà nước 

trong Bộ Quốc phòng: 
 Ngày 11/11/2023, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư 

83/2023/TT-BQP sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư thuộc thẩm quyền 
ban hành của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Theo đó, sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Thông tư 126/2020/TT-BQP về loại khỏi biên chế và xử lý tài sản nhà nước 
trong Bộ Quốc phòng, đơn cử như sau: 

 (1) Bổ sung nguyên tắc loại khỏi biên chế và xử lý tài sản sau: 
 Việc bán tài sản đặc biệt chỉ được thực hiện sau khi loại khỏi biên chế. Không 
bán tài sản đặc biệt còn nguyên dạng hoặc chưa qua xử lý, chưa làm mất tính năng, tác 

dụng và khả năng khôi phục thông tin, tài liệu bí mật trong tài sản đặc biệt. 
 (2) Sửa đổi điều kiện loại khỏi biên chế: 

 Tài sản chưa hết niên hạn sử dụng nhưng bị xuống cấp, hư hỏng nặng không 
thể sửa chữa, phục hồi và tăng hạn tiếp tục sử dụng, hoặc sửa chữa không hiệu quả. 

 Trước đây điều kiện này là: Tài sản hư hỏng nặng không thể sửa chữa, phục 
hồi và tăng hạn tiếp tục sử dụng, hoặc sửa chữa không hiệu quả. 

 (3) Bổ sung tài sản thuộc thẩm quyền loại bỏ khỏi biên chế của Bộ trưởng 
Bộ Quốc phòng. Cụ thể là công trình đặc biệt. 

 Trước đây, tài sản thuộc thẩm quyền loại bỏ khỏi biên chế của Bộ trưởng Bộ 
Quốc phòng bao gồm: 

 + Trang bị kỹ thuật, thiết bị, vật tư hàng hóa thuộc dự trữ tại ở các kho của 
Bộ Quốc phòng và kho ngành theo phân cấp quản lý; 
 + Nhà cấp I, cấp II; 

 + Bể thép có dung tích từ 50m3 trở lên. 
 (4) Bổ sung phương thức xử lý tài sản sau: 

 Tài sản đặc biệt chỉ được bán các bộ phận rời, không thể tận dụng, sử dụng 
cho sửa chữa, bảo đảm kỹ thuật và các vật phẩm thu hồi được sau xử lý theo hình 

thức đấu giá công khai cho các nhà máy, đơn vị sản xuất công nghiệp quốc phòng 
trong Quân đội; không bán cho các đơn vị ngoài Quân đội. 

 (5) Sửa đổi quy định Thành lập Hội đồng đấu giá tài sản, cụ thể: 
 Chỉ huy cơ quan đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng quyết định thành lập Hội 

đồng đấu giá tài sản cấp mình theo quy định tại khoản 1 Điều 60 Luật Đấu giá tài 
sản và chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động của Hội đồng 

 Trước đây quy định: Chỉ huy cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng 
quyết định thành lập Hội đồng đấu giá tài sản cấp mình và chịu trách nhiệm về 

toàn bộ hoạt động của Hội đồng. 

https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9432&re=09hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlDYnkxdFlYa3RhR0Z1YUMxamFHbHVhQzlPWjJocExYRjFlV1YwTFd4cFpXNHRkR2xqYUMwd01TMHlNREl6TFU1UlRGUXRRMUF0UkVOVVZVSlVWVTFVVkZGV1RpMWpiMjVuTFhSaFl5MXdhRzlwTFdodmNDMURhR2x1YUMxd2FIVXRUV0YwTFhSeVlXNHRWRzh0Y1hWdll5MDFPRFkwT0RjdVlYTndlQTYU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9432&re=09hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlDYnkxdFlYa3RhR0Z1YUMxamFHbHVhQzlPWjJocExYRjFlV1YwTFd4cFpXNHRkR2xqYUMwd01TMHlNREl6TFU1UlRGUXRRMUF0UkVOVVZVSlVWVTFVVkZGV1RpMWpiMjVuTFhSaFl5MXdhRzlwTFdodmNDMURhR2x1YUMxd2FIVXRUV0YwTFhSeVlXNHRWRzh0Y1hWdll5MDFPRFkwT0RjdVlYTndlQTYU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9432&re===hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlNYVc1b0xYWjFZeTFyYUdGakwwNW5hR2t0Y1hWNVpYUXRiR2xsYmkxMGFXTm9MVEU1TFRJd01EZ3RUbEZNVkMxRFVDMVZRbFJWVFZSVVVWWk9MWEYxZVMxamFHVXRjR2h2YVMxb2IzQXRZMjl1WnkxMFlXTXRRMmhwYm1ndGNHaDFMWFpoTFZWNUxXSmhiaTFVY25WdVp5MTFiMjVuTFUxaGRDMTBjbUZ1TFZSdkxYRjFiMk10Vm1sbGRDMU9ZVzB0TmprM016UXVZWE53ZUE9PQYU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9432&re===hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlNYVc1b0xYWjFZeTFyYUdGakwwNW5hR2t0Y1hWNVpYUXRiR2xsYmkxMGFXTm9MVEU1TFRJd01EZ3RUbEZNVkMxRFVDMVZRbFJWVFZSVVVWWk9MWEYxZVMxamFHVXRjR2h2YVMxb2IzQXRZMjl1WnkxMFlXTXRRMmhwYm1ndGNHaDFMWFpoTFZWNUxXSmhiaTFVY25WdVp5MTFiMjVuTFUxaGRDMTBjbUZ1TFZSdkxYRjFiMk10Vm1sbGRDMU9ZVzB0TmprM016UXVZWE53ZUE9PQYU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9434&re=Q=hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlDYnkxdFlYa3RhR0Z1YUMxamFHbHVhQzlVYUc5dVp5MTBkUzA0TXkweU1ESXpMVlJVTFVKUlVDMXpkV0V0Wkc5cExWUm9iMjVuTFhSMUxYUm9kVzlqTFhSb1lXMHRjWFY1Wlc0dFkzVmhMVUp2TFhSeWRXOXVaeTFDYnkxUmRXOWpMWEJvYjI1bkxUVTROalUyT1M1aGMzQjYU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9434&re=Q=hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlDYnkxdFlYa3RhR0Z1YUMxamFHbHVhQzlVYUc5dVp5MTBkUzA0TXkweU1ESXpMVlJVTFVKUlVDMXpkV0V0Wkc5cExWUm9iMjVuTFhSMUxYUm9kVzlqTFhSb1lXMHRjWFY1Wlc0dFkzVmhMVUp2TFhSeWRXOXVaeTFDYnkxUmRXOWpMWEJvYjI1bkxUVTROalUyT1M1aGMzQjYU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9434&re=c9hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlDYnkxdFlYa3RhR0Z1YUMxamFHbHVhQzlVYUc5dVp5MTBkUzB4TWpZdE1qQXlNQzFVVkMxQ1VWQXRiRzloYVMxcmFHOXBMV0pwWlc0dFkyaGxMWFpoTFhoMUxXeDVMWFJoYVMxellXNHRibWhoTFc1MWIyTXRORFUyTVRFM0xtRnpjSGYU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9434&re=I0hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlDYnkxdFlYa3RhR0Z1YUMxamFHbHVhQzlNZFdGMExXUmhkUzFuYVdFdGRHRnBMWE5oYmkweU1ERTJMVEk0TURFeE5TNWhjM0YU
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 Xem thêm tại Thông tư 83/2023/TT-BQP có hiệu lực ngày 12/11/2023. 
 15. Phê duyệt Chiến lược phòng thủ dân sự đến năm 2030 và những 

năm tiếp theo: 
 Ngày 14/11/2023, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 1343/QĐ-
TTg phê duyệt Chiến lược quốc gia phòng thủ dân sự đến năm 2030 và những năm 

tiếp theo. Mục tiêu cụ thể của Chiến lược phòng thủ dân sự đến năm 2025: 
 - Tập trung nâng cao nhận thức, thống nhất hành động, năng lực và kỹ năng 

ứng phó, khắc phục hậu quả chiến tranh, sự cố, thiên tai, dịch bệnh, thảm họa cho 
các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị và toàn dân. 

 - Hoàn thiện các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Phòng thủ dân sự và các 
cơ chế, chính sách về phòng thủ dân sự, đặc biệt trong lĩnh vực phòng, chống thiên 

tai và phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. 
 - Kiện toàn hệ thống tổ chức phòng thủ dân sự từ trung ương đến địa phương và 

các cơ quan, đơn vị, đảm bảo thống nhất, đồng bộ, tinh, gọn, hiệu quả; xây dựng cơ chế 
vận hành hoạt động phòng thủ dân sự tương ứng với điều kiện, tình huống cụ thể. 

 - Tổ chức rà soát quy hoạch, hoàn thiện các phương án, kế hoạch phòng thủ 
dân sự từ trung ương đến địa phương phù hợp với đặc điểm vùng, miền, lĩnh vực 

và bảo đảm tính khả thi. 
 - Hoàn thành các công trình thiết yếu trong kế hoạch xây dựng hệ thống 
công trình phòng thủ dân sự thuộc các khu vực rủi ro thiên tai cao. 

 Nhiệm vụ, giải pháp của Chiến lược phòng thủ dân sự đến năm 2030 và 
những năm tiếp theo 

 - Kiện toàn, hoàn thiện cơ chế lãnh đạo, điều hành phòng thủ dân sự; 
 - Hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, bổ sung và hoàn thiện cơ 

chế, chính sách về phòng thủ dân sự; 
 - Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, nâng cao nhận thức, kiến thức 

cho các lực lượng và nhân dân trong thực hiện phòng thủ dân sự; 
 - Xây dựng lực lượng chuyên trách đủ sức hoàn thành nhiệm vụ đi đôi với 

nâng cao năng lực cho lực lượng tại chỗ và xây dựng lực lượng rộng rãi; 
 - Triển khai Chiến lược quốc gia phòng thủ dân sự gắn kết chặt chẽ với 

Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ an ninh quốc gia, bảo vệ Tổ quốc và 
các chiến lược chuyên ngành liên quan; 
 - Đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng khoa học và công nghệ, 

nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo và năng lực ứng phó, khắc phục hậu quả chiến 
tranh, thảm họa, sự cố, thiên tai, dịch bệnh; 

 - Đa dạng hóa và ưu tiên các nguồn lực để phòng, chống, khắc phục hậu quả 
chiến tranh, thảm họa, sự cố, thiên tai, dịch bệnh, giảm thiệt hại và nhanh chóng ổn 

định tình hình; 
 - Tăng cường huấn luyện, diễn tập, nâng cao trình độ, khả năng thực hiện 

nhiệm vụ cho các lực lượng làm nhiệm vụ phòng thủ dân sự; 
 - Tăng cường hợp tác quốc tế về phòng thủ dân sự; 

 - Tiến hành sơ kết, tổng kết thực tiễn, bổ sung, phát triển lý luận về phòng 
thủ dân sự. 

 Xem chi tiết tại Quyết định 1343/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 14/11/2023. 
 16. Quy trình chỉnh lý tài liệu nền giấy (Hệ số 1): 

https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9434&re=Q=hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlDYnkxdFlYa3RhR0Z1YUMxamFHbHVhQzlVYUc5dVp5MTBkUzA0TXkweU1ESXpMVlJVTFVKUlVDMXpkV0V0Wkc5cExWUm9iMjVuTFhSMUxYUm9kVzlqTFhSb1lXMHRjWFY1Wlc0dFkzVmhMVUp2TFhSeWRXOXVaeTFDYnkxUmRXOWpMWEJvYjI1bkxUVTROalUyT1M1aGMzQjYU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9435&re=0=hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlDYnkxdFlYa3RhR0Z1YUMxamFHbHVhQzlSZFhsbGRDMWthVzVvTFRFek5ETXRVVVF0VkZSbkxUSXdNak10Y0dobExXUjFlV1YwTFVOb2FXVnVMV3gxYjJNdGNYVnZZeTFuYVdFdGNHaHZibWN0ZEdoMUxXUmhiaTF6ZFMxa1pXNHRNakF6TUMwMU9EWTJPRGt1WVhOd2VBPTYU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9435&re=0=hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlDYnkxdFlYa3RhR0Z1YUMxamFHbHVhQzlSZFhsbGRDMWthVzVvTFRFek5ETXRVVVF0VkZSbkxUSXdNak10Y0dobExXUjFlV1YwTFVOb2FXVnVMV3gxYjJNdGNYVnZZeTFuYVdFdGNHaHZibWN0ZEdoMUxXUmhiaTF6ZFMxa1pXNHRNakF6TUMwMU9EWTJPRGt1WVhOd2VBPTYU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9435&re=c9hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlDYnkxdFlYa3RhR0Z1YUMxamFHbHVhQzlNZFdGMExWQm9iMjVuTFhSb2RTMWtZVzR0YzNVdE1qQXlNeTF6YnkweE9DMHlNREl6TFZGSU1UVXROVEU1TXpJMUxtRnpjSGYU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9435&re=0=hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlDYnkxdFlYa3RhR0Z1YUMxamFHbHVhQzlSZFhsbGRDMWthVzVvTFRFek5ETXRVVVF0VkZSbkxUSXdNak10Y0dobExXUjFlV1YwTFVOb2FXVnVMV3gxYjJNdGNYVnZZeTFuYVdFdGNHaHZibWN0ZEdoMUxXUmhiaTF6ZFMxa1pXNHRNakF6TUMwMU9EWTJPRGt1WVhOd2VBPTYU
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 Ngày 15/11/2023, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 16/2023/TT-
BNV quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật chỉnh lý tài liệu nền giấy. Quy trình 

chỉnh lý tài liệu nền giấy (Hệ số 1) như sau: 
 Bước 1. Giao nhận tài liệu và lập biên bản giao nhận tài liệu. 
 Bước 2. Vận chuyển tài liệu từ kho bảo quản đến địa điểm chỉnh lý (khoảng 

cách ~100m). 
 Bước 3. Vệ sinh sơ bộ tài liệu. 

 Bước 4. Khảo sát và biên soạn các văn bản hướng dẫn chỉnh lý (Báo cáo kết 
quả khảo sát tài liệu; Kế hoạch chỉnh lý; Lịch sử đơn vị hình thành phông, lịch sử 

phông; Hướng dẫn phân loại, lập hồ sơ và xác định giá trị tài liệu). 
 Bước 5. Phân loại tài liệu theo Hướng dẫn phân loại. 

 Bước 6. Lập hồ sơ hoặc chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ theo Hướng dẫn lập hồ sơ 
 * Lập hồ sơ đối với tài liệu rời lẻ 

 - Tập hợp tài liệu thành hồ sơ; 
 - Biên soạn tiêu đề hồ sơ; 

 - Hệ thống hóa tài liệu trong hồ sơ; 
 - Xác định thời hạn bảo quản cho hồ sơ; 

 - Viết tiêu đề, lý do loại đối với tài liệu hết giá trị. 
 * Chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ đối với tài liệu đã được lập hồ sơ sơ bộ 
 - Kiểm tra hồ sơ đã được lập (nội dung tài liệu, tiêu đề hồ sơ, thời hạn bảo 

quản, ...); 
 - Bổ sung tài liệu, chỉnh sửa tiêu đề, xác định thời hạn bảo quản (nếu cần); 

 - Hệ thống hóa tài liệu trong hồ sơ. 
 Bước 7. Viết các trường thông tin vào phiếu tin: số hồ sơ (số tạm); tiêu đề hồ 

sơ; thời gian của tài liệu; thời hạn bảo quản. 
 Bước 8. Kiểm tra, chỉnh sửa hồ sơ và phiếu tin. 

 Bước 9. Hệ thống hóa phiếu tin theo phương án phân loại. 
 Bước 10. Hệ thống hoá hồ sơ theo phiếu tin. 

 Bước 11. Biên mục hồ sơ 
 - Đánh số tờ tài liệu đối với hồ sơ có thời hạn bảo quản từ 20 năm trở lên và 

điền số lượng tờ vào phiếu tin; 
 - Biên soạn và in mục lục văn bản đối với hồ sơ bảo quản vĩnh viễn; 
 - Viết/in bìa hồ sơ và chứng từ kết thúc. 

 Bước 12. Kiểm tra và chỉnh sửa việc biên mục hồ sơ. 
 Bước 13. Ghi số hồ sơ chính thức vào phiếu tin và lên bìa hồ sơ. 

 Bước 14. Vệ sinh tài liệu, tháo bỏ ghim, kẹp, làm phẳng và đưa tài liệu vào 
bìa hồ sơ. 

 Bước 15. Đưa hồ sơ vào hộp (cặp). 
 Bước 16. Viết/in và dán nhãn hộp (cặp). 

 Bước 17. Vận chuyển tài liệu vào kho và xếp lên giá. 
 Bước 18. Giao, nhận tài liệu sau chỉnh lý và lập biên bản giao, nhận tài liệu. 

 Bước 19. Lập mục lục hồ sơ 
 - Viết lời nói đầu; 

 - Biên soạn, in và đóng quyển mục lục hồ sơ (03 bộ). 
 Bước 20. Thống kê, bó gói, lập danh mục và viết thuyết minh tài liệu loại 

 - Sắp xếp, bó gói, thống kê tài liệu loại; 

https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9436&re=c9hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlNWVc4dFpHOXVaeTFVYVdWdUxXeDFiMjVuTDFSb2IyNW5MWFIxTFRFMkxUSXdNak10VkZRdFFrNVdMV1JwYm1ndGJYVmpMV3RwYm1ndGRHVXRhM2t0ZEdoMVlYUXRZMmhwYm1ndGJIa3RkR0ZwTFd4cFpYVXRibVZ1TFdkcFlYa3ROVGcyTnpVNUxtRnpjSGYU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9436&re=c9hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlNWVc4dFpHOXVaeTFVYVdWdUxXeDFiMjVuTDFSb2IyNW5MWFIxTFRFMkxUSXdNak10VkZRdFFrNVdMV1JwYm1ndGJYVmpMV3RwYm1ndGRHVXRhM2t0ZEdoMVlYUXRZMmhwYm1ndGJIa3RkR0ZwTFd4cFpYVXRibVZ1TFdkcFlYa3ROVGcyTnpVNUxtRnpjSGYU
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 - Viết thuyết minh tài liệu loại. 
 Bước 21. Kết thúc chỉnh lý 

 - Hoàn thành và bàn giao hồ sơ phông; 
 - Viết báo cáo tổng kết chỉnh lý. 
 Thông tư 16/2023/TT-BNV có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2024 và thay 

thế Thông tư 03/2010/TT-BNV ngày 29/4/2010. 
 17. Các trường hợp bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng giống cây 

trồng được bảo hộ: 
 Ngày 15/11/2023, Chính phủ ban hành Nghị định 79/2023/NĐ-CP quy định 

chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về quyền đối với 
giống cây trồng. Theo đó, quy định các trường hợp bắt buộc chuyển giao quyền sử 

dụng giống cây trồng được bảo hộ gồm: 
 - Trường hợp 1: Việc sử dụng giống cây trồng nhằm mục đích công cộng, 

phi thương mại, phục vụ nhu cầu quốc phòng, an ninh, an ninh lương thực và dinh 
dưỡng cho nhân dân hoặc đáp ứng các nhu cầu cấp thiết của xã hội như thiên tai, 

dịch bệnh, chiến tranh, ô nhiễm môi trường trên diện rộng. 
 - Trường hợp 2: Người có nhu cầu và năng lực sử dụng giống cây trồng 

không đạt được thỏa thuận với người nắm độc quyền sử dụng giống cây trồng về 
việc ký kết hợp đồng sử dụng giống cây trồng mặc dù trong 12 tháng (trừ trường 
hợp bất khả kháng) đã cố gắng thương lượng với mức giá và các điều kiện thương 

mại thỏa đáng. 
 - Trường hợp 3: Người nắm độc quyền sử dụng giống cây trồng bị coi là thực 

hiện hành vi hạn chế cạnh tranh bị cấm theo quy định của pháp luật về cạnh tranh. 
 Khi sử dụng giống cây trồng theo quy định tại trường hợp 1, Bộ NN&PTNT 

thông báo công khai nhu cầu về giống gồm: tên giống cây trồng, mục đích, lượng 
giống cần sử dụng, phạm vi, thời gian đáp ứng mục đích chuyển giao và thời hạn nộp 

hồ sơ đăng ký để tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng giống cây trồng đăng ký. 
 Khung giá đền bù đối với việc bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng giống 

cây trồng 
 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện thuê doanh nghiệp thẩm 

định giá thực hiện thẩm định giá đối với giống cây trồng bắt buộc chuyển giao 
quyền sử dụng theo pháp luật hiện hành. Kết quả thẩm định giá được sử dụng làm 
một trong những căn cứ để Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xác định 

khung giá đền bù đối với giống cây trồng bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng. 
 Trong trường hợp không thuê được doanh nghiệp thẩm định giá, Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn thành lập Hội đồng thẩm định giá để xác định 
khung giá đền bù đối với giống cây trồng bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng. 

 Xem chi tiết tại Nghị định 79/2023/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày 
15/11/2023. 

 18. Thay đổi thời gian điều hành giá xăng dầu: 
 Ngày 17/11/2023, Chính phủ ban hành Nghị định 80/2023/NĐ-CP sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định 95/2021/NĐ-CP và Nghị định 83/2014/NĐ-
CP về kinh doanh xăng dầu. Theo đó, thời gian điều hành giá xăng dầu được thực 

hiện vào ngày thứ Năm hàng tuần. 
 - Trường hợp thời gian điều hành giá trùng vào dịp nghỉ Tết Nguyên Đán thì 

được thực hiện như sau: 

https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9436&re=c9hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlNWVc4dFpHOXVaeTFVYVdWdUxXeDFiMjVuTDFSb2IyNW5MWFIxTFRFMkxUSXdNak10VkZRdFFrNVdMV1JwYm1ndGJYVmpMV3RwYm1ndGRHVXRhM2t0ZEdoMVlYUXRZMmhwYm1ndGJIa3RkR0ZwTFd4cFpYVXRibVZ1TFdkcFlYa3ROVGcyTnpVNUxtRnpjSGYU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9436&re=0=hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlNWVc4dFpHOXVaeTFVYVdWdUxXeDFiMjVuTDFSb2IyNW5MWFIxTFRBekxUSXdNVEF0VkZRdFFrNVdMVVJwYm1ndGJYVmpMV3RwYm1ndGRHVXRhM2t0ZEdoMVlYUXRZMmhwYm1ndGJIa3RkR0ZwTFd4cFpYVXRaMmxoZVMweE1EVTBNalF1WVhOd2VBPTYU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9437&re===hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlUYnkxb2RYVXRkSEpwTFhSMVpTOU9aMmhwTFdScGJtZ3ROemt0TWpBeU15MU9SQzFEVUMxb2RXOXVaeTFrWVc0dFRIVmhkQzFUYnkxb2RYVXRkSEpwTFhSMVpTMXhkWGxsYmkxa2Iya3RkbTlwTFdkcGIyNW5MV05oZVMxMGNtOXVaeTAxT0RZNE56RXVZWE53ZUE9PQYU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9437&re=09hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlUYnkxb2RYVXRkSEpwTFhSMVpTOU1kV0YwTFZOdkxXaDFkUzEwY21rdGRIVmxMVEl3TURVdE5UQXRNakF3TlMxUlNERXhMVGN3TWpJdVlYTndlQTYU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9437&re===hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlUYnkxb2RYVXRkSEpwTFhSMVpTOU9aMmhwTFdScGJtZ3ROemt0TWpBeU15MU9SQzFEVUMxb2RXOXVaeTFrWVc0dFRIVmhkQzFUYnkxb2RYVXRkSEpwTFhSMVpTMXhkWGxsYmkxa2Iya3RkbTlwTFdkcGIyNW5MV05oZVMxMGNtOXVaeTAxT0RZNE56RXVZWE53ZUE9PQYU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9438&re=0=hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlVYUhWdmJtY3RiV0ZwTDA1bmFHa3RaR2x1YUMwNE1DMHlNREl6TFU1RUxVTlFMWE4xWVMxa2Iya3RUbWRvYVMxa2FXNW9MVGsxTFRJd01qRXRUa1F0UTFBdGRtRXRPRE10TWpBeE15MU9SQzFEVUMwMU5UQXpOVE11WVhOd2VBPTYU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9438&re=0=hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlVYUhWdmJtY3RiV0ZwTDA1bmFHa3RaR2x1YUMwNU5TMHlNREl4TFU1RUxVTlFMWE4xWVMxa2Iya3RUbWRvYVMxa2FXNW9MVGd6TFRJd01UUXRUa1F0UTFBdE5EWTFPRGt6TG1GemNIZzYU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9438&re===hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlVYUhWdmJtY3RiV0ZwTDA1bmFHa3RaR2x1YUMwNE15MHlNREUwTFU1RUxVTlFMV3RwYm1ndFpHOWhibWd0ZUdGdVp5MWtZWFV0TWpRNE1qZ3pMbUZ6Y0hnPQYU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9438&re===hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlVYUhWdmJtY3RiV0ZwTDA1bmFHa3RaR2x1YUMwNE15MHlNREUwTFU1RUxVTlFMV3RwYm1ndFpHOWhibWd0ZUdGdVp5MWtZWFV0TWpRNE1qZ3pMbUZ6Y0hnPQYU
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 + Nếu ngày thứ Năm trùng vào ngày cuối cùng của năm Âm lịch (29 hoặc 
30 Tết Nguyên Đán), việc điều hành giá xăng dầu được thực hiện vào ngày thứ Tư 

liền kề trước đó. 
 + Nếu thứ Năm là ngày mùng 1, mùng 2 hoặc mùng 3 Tết, thời gian điều 
hành giá xăng dầu được thực hiện vào ngày mùng 4 Tết. 

 - Trường hợp thời gian điều hành giá trùng với ngày nghỉ lễ theo quy định 
thì được thực hiện như sau: 

 + Nếu ngày thứ Năm trùng với ngày đầu tiên dịp nghỉ lễ, thời gian điều hành 
giá xăng dầu được thực hiện vào ngày thứ Tư liền kề trước đó. 

 + Nếu ngày thứ Năm trùng vào các ngày nghỉ lễ còn lại, thời gian điều hành 
giá xăng dầu được thực hiện vào ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ. 

 - Trường hợp giá các mặt hàng xăng dầu có biến động bất thường, ảnh 
hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân, Bộ Công Thương có 

trách nhiệm báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định thời gian điều hành 
giá xăng dầu cho phù hợp. 

 Trước đây, theo khoản 27 Điều 1 Nghị định 95/2021/NĐ-CP, thời gian điều 
hành giá xăng dầu vào các ngày mùng 1, ngày 11 và ngày 21 hàng tháng. Đối với 

các kỳ điều hành trùng vào ngày nghỉ, ngày nghỉ lễ theo quy định của nhà nước, 
thời gian điều hành được lùi sang ngày làm việc tiếp theo sau ngày nghỉ, ngày nghỉ 
lễ. Đối với kỳ điều hành trùng vào dịp Tết Nguyên đán, thời gian điều hành được 

lùi sang kỳ điều hành tiếp theo. 
 Nghị định 80/2023/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 17/11/2023. 

 19. Ban hành QCVN về an toàn đường ống dẫn khí đốt cố định bằng 
kim loại: 

 Ngày 15/11/2023, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư 
23/2023/TT-BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đường ống dẫn khí đốt 

cố định bằng kim loại. Theo đó kể từ ngày 31/5/2024, các nội dung quy định về 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đường ống dẫn khí đốt cố định bằng kim 

loại sẽ thực hiện theo QCVN 20:2023/BTC ban hành kèm theo Thông tư 
23/2023/TT-BCT ngày 15/11/2023. 

 QCVN 20:2023/BTC do Ban soạn thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an 
toàn đường ống dẫn khí đốt cố định bằng kim loại biên soạn, Cục Kỹ thuật an toàn 
và Môi trường công nghiệp trình duyệt, Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định. 

Quy chuẩn 0:2023/BTC quy định các yêu cầu kỹ thuật an toàn trong thiết kế, chế 
tạo, lắp đặt, sử dụng, sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm tra, thử nghiệm và kiểm định đối 

với đường ống dẫn khí đốt cố định bằng kim loại. 
 Lưu ý, QCVN 20:2023/BTC - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn 

đường ống dẫn khí đốt cố định bằng kim loại không áp dụng đối với: 
 - Đường ống dẫn khí đốt ngoài khơi. 

 - Đường ống khí đốt cố định bằng kim loại thuộc các phương tiện vận 
chuyển khí đốt. 

 - Đường ống khí đốt cố định bằng kim loại thuộc các thiết bị công nghệ và 
hệ thống khí phụ trợ, nhiên liệu. 

 - Đường ống dẫn khí đốt chôn ngầm trong khu đô thị có áp suất vận hành tối 
đa nhỏ hơn hoặc bằng 0,7 MPa. 

 Yêu cầu chung về đường ống dẫn khí đốt cố định bằng kim loại 

https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9438&re=0=hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlVYUhWdmJtY3RiV0ZwTDA1bmFHa3RaR2x1YUMwNU5TMHlNREl4TFU1RUxVTlFMWE4xWVMxa2Iya3RUbWRvYVMxa2FXNW9MVGd6TFRJd01UUXRUa1F0UTFBdE5EWTFPRGt6TG1GemNIZzYU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9438&re=0=hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlVYUhWdmJtY3RiV0ZwTDA1bmFHa3RaR2x1YUMwNE1DMHlNREl6TFU1RUxVTlFMWE4xWVMxa2Iya3RUbWRvYVMxa2FXNW9MVGsxTFRJd01qRXRUa1F0UTFBdGRtRXRPRE10TWpBeE15MU9SQzFEVUMwMU5UQXpOVE11WVhOd2VBPTYU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9449&re===hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlNYVc1b0xYWjFZeTFyYUdGakwxUm9iMjVuTFhSMUxUSXpMVEl3TWpNdFZGUXRRa05VTFZGMWVTMWphSFZoYmkxaGJpMTBiMkZ1TFdSMWIyNW5MVzl1Wnkxa1lXNHRhMmhwTFdSdmRDMWpieTFrYVc1b0xXSmhibWN0YTJsdExXeHZZV2t0TlRnM01qSTRMbUZ6Y0hnPQYU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9449&re===hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlNYVc1b0xYWjFZeTFyYUdGakwxUm9iMjVuTFhSMUxUSXpMVEl3TWpNdFZGUXRRa05VTFZGMWVTMWphSFZoYmkxaGJpMTBiMkZ1TFdSMWIyNW5MVzl1Wnkxa1lXNHRhMmhwTFdSdmRDMWpieTFrYVc1b0xXSmhibWN0YTJsdExXeHZZV2t0TlRnM01qSTRMbUZ6Y0hnPQYU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9449&re===hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlNYVc1b0xYWjFZeTFyYUdGakwxUm9iMjVuTFhSMUxUSXpMVEl3TWpNdFZGUXRRa05VTFZGMWVTMWphSFZoYmkxaGJpMTBiMkZ1TFdSMWIyNW5MVzl1Wnkxa1lXNHRhMmhwTFdSdmRDMWpieTFrYVc1b0xXSmhibWN0YTJsdExXeHZZV2t0TlRnM01qSTRMbUZ6Y0hnPQYU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9449&re===hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlNYVc1b0xYWjFZeTFyYUdGakwxUm9iMjVuTFhSMUxUSXpMVEl3TWpNdFZGUXRRa05VTFZGMWVTMWphSFZoYmkxaGJpMTBiMkZ1TFdSMWIyNW5MVzl1Wnkxa1lXNHRhMmhwTFdSdmRDMWpieTFrYVc1b0xXSmhibWN0YTJsdExXeHZZV2t0TlRnM01qSTRMbUZ6Y0hnPQYU
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 Theo QCVN 20:2023/BTC, đường ống dẫn khí đốt cố định bằng kim loại 
phải đáp ứng các yêu cầu chung sau đây: 

 - Đường ống dẫn khí đốt cố định bằng kim loại phải đáp ứng các yêu cầu kỹ 
thuật trong thiết kế, chế tạo, lắp đặt, vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm tra, thử 
nghiệm và kiểm định tại Quy chuẩn này và Tiêu chuẩn Việt Nam áp dụng đối với 

loại đường ống cụ thể. 
 - Đường ống dẫn khí phải đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật tối thiểu theo quy 

định tại Tiêu chuẩn ASME B31.8:2020. 
 - Tổ chức, cá nhân tiến hành các hoạt động vận chuyển khí đốt bằng hệ 

thống đường ống vận chuyển khí đốt phải thực hiện công tác đánh giá định lượng 
rủi ro theo quy định. 

 Việc đánh giá định lượng rủi ro phải được thực hiện từ khâu thiết kế. Khi tiến 
hành xây dựng, lắp đặt nếu khác với thiết kế đã được đánh giá định lượng rủi ro, phải 

thực hiện đánh giá định lượng rủi ro bổ sung trước khi vận hành công trình. 
 Trong giai đoạn vận hành công trình nếu không có hoán cải thì việc đánh giá 

định lượng rủi ro được tiến hành cập nhật định kỳ 05 năm. 
 - Hồ sơ kỹ thuật đường ống dẫn khí đốt cố định bằng kim loại phải được lưu 

giữ trong suốt quá trình hoạt động của đường ống. 
 Xem thêm tại Thông tư 23/2023/TT-BCT có hiệu lực từ ngày 31/5/2024 và 
thay thế Thông tư 31/2016/TT-BCT ngày 15/12/2016. 

 20. Tổng cục Thuế áp dụng bộ tiêu chí mới phân loại hồ sơ hoàn thuế 
GTGT: 

 Ngày 18/9/2023, Tổng cục Thuế ban hành Quyết định 1388/QĐ-TCT áp 
dụng quản lý rủi ro trong phân loại hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng và lựa chọn 

người nộp thuế để xây dựng kế hoạch kiểm tra, thanh tra sau hoàn thuế. Theo 
đó, Quyết định 1388/QĐ-TCT năm 2023 ban hành Bộ Chỉ số tiêu chí phân loại hồ 

sơ hoàn thuế GTGT và lựa chọn người nộp thuế có dấu hiệu rủi ro để xây dựng kế 
hoạch kiểm tra, thanh tra sau hoàn thuế bao gồm 03 nhóm, cụ thể: 

 - Nhóm I: Nhóm Chỉ số tiêu chí phân loại hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT 
thuộc diện kiểm tra trước hoàn thuế sau; 

 - Nhóm II: Nhóm Chỉ số tiêu chí phân loại hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT 
theo phương pháp chấm điểm rủi ro; 
 - Nhóm III: Chỉ số tiêu chí theo yêu cầu quản lý của cơ quan thuế. 

 Mục đích chính của quy định về áp dụng quản lý rủi ro trong phân loại hồ sơ 
hoàn thuế GTGT 

 - Là cơ sở giúp cơ quan thuế đánh giá, xếp hạng rủi ro đối với người nộp 
thuế có hồ sơ đề nghị hoàn thuế giá trị gia tăng. 

 - Kết quả đánh giá, xếp hạng rủi ro đối với người nộp thuế tại điểm 1 là căn 
cứ để: 

 + Quyết định kiểm tra trước hoàn thuế sau đối với hồ sơ đề nghị hoàn thuế 
giá trị gia tăng của người nộp thuế được xếp hạng rủi ro cao. 

 + Xây dựng kế hoạch kiểm tra, thanh tra sau hoàn thuế đối với hồ sơ hoàn 
thuế giá trị gia tăng thuộc diện hoàn thuế trước, kiểm tra sau theo mức độ xếp hạng 

rủi ro của người nộp thuế. 
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 - Chuẩn hóa nội dung và các bước công việc, tạo sự thống nhất trong công 
tác lựa chọn người nộp thuế có dấu hiệu rủi ro để phân loại hồ sơ hoàn thuế giá trị 

gia tăng và xây dựng kế hoạch kiểm tra, thanh tra sau hoàn thuế. 
 - Góp phần đẩy mạnh cải cách, hiện đại hóa công tác lựa chọn người nộp 
thuế có dấu hiệu rủi ro, kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật thuế và 

nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế. 
 Xem chi tiết tại Quyết định 1388/QĐ-TCT có hiệu lực từ ngày 18/9/2023. 

 21. Tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất gỗ tròn, gỗ xẻ từ rừng tự 
nhiên từ Lào và Campuchia: 

 Ngày 14/11/2023, Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành Thông tư 
21/2023/TT-BCT quy định về việc tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất gỗ 

tròn, gỗ xẻ từ rừng tự nhiên từ Lào và Campuchia. 
 Tạm ngừng hoạt động kinh doanh tạm nhập từ Lào và Campuchia để tái xuất 

sang nước thứ ba đối với gỗ tròn, gỗ xẻ từ rừng tự nhiên thuộc nhóm HS 44.03 và 
44.07 theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm 

theo Thông tư 31/2022/TT-BTC ngày 08/6/2022. 
 Danh mục gỗ cây dạng thô, đã hoặc chưa bóc vỏ hoặc dác gỗ hoặc đẽo 

vuông thô thuộc nhóm HS 44.03 
 - Đã xử lý bằng sơn, chất màu, chất creozot hoặc các chất bảo quản khác: 
 + Từ cây lá kim (Mã 4403.11) 

 Cột sào, khúc gỗ xẻ và gỗ lạng (Mã 4403.11.10) 
 Loại khác (Mã 4403.11.90) 

 + Từ cây không thuộc loài lá kim (Mã 4403.12) 
 Cột sào, khúc gỗ xẻ và gỗ lạng (Mã 4403.12.10) 

 Loại khác (Mã 4403.12.90) 
 - Loại khác, từ cây lá kim: 

 + Từ cây thông (Pinus spp.), có kích thước mặt cắt ngang nhỏ nhất từ 15 cm 
trở lên (Mã 4403.21) 

 Cột sào, khúc gỗ xẻ và gỗ lạng (Mã 4403.21.10) 
 Loại khác (Mã 4403.21.90) 

 + Từ cây thông (Pinus spp.), loại khác (Mã 4403.22) 
 Cột sào, khúc gỗ xẻ và gỗ lạng (Mã 4403.22.10) 
 Loại khác (Mã 4403.22.90) 

 + Từ cây linh sam (Abies spp.) và vân sam (Picea spp.), có kích thước mặt 
cắt ngang nhỏ nhất từ 15 cm trở lên (Mã 4403.23) 

 Cột sào, khúc gỗ xẻ và gỗ lạng (Mã 4403.23.10) 
 Loại khác (Mã 4403.23.90) 

 + Từ cây linh sam (Abies spp.) và cây vân sam (Picea spp.), loại khác (Mã 
4403.24) 

 Cột sào, khúc gỗ xẻ và gỗ lạng (Mã 4403.24.10) 
 Loại khác (Mã 4403.24.90) 

 + Loại khác, có kích thước mặt cắt ngang nhỏ nhất từ 15 cm trở lên (Mã 
4403.25) 

 Cột sào, khúc gỗ xẻ và gỗ lạng (Mã 4403.25.10) 
 Loại khác (Mã 4403.25.90) 

 + Loại khác (Mã 403.26) 

https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9447&re===hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlVYUhWbExWQm9hUzFNWlMxUWFHa3ZVWFY1WlhRdFpHbHVhQzB4TXpnNExWRkVMVlJEVkMweU1ESXpMWEYxWVc0dGJIa3RjblZwTFhKdkxYUnliMjVuTFhCb1lXNHRiRzloYVMxb2J5MXpieTFvYjJGdUxYUm9kV1V0WjJsaExYUnlhUzFuYVdFdGRHRnVaeTAxT0RVNU5qQXVZWE53ZUE9PQYU
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 - Loại khác, từ gỗ nhiệt đới: 
 + Gỗ Meranti đỏ sẫm, gỗ Meranti đỏ nhạt và gỗ Meranti Bakau (Mã 

4403.41) 
 Cột sào, khúc gỗ xẻ và gỗ lạng (Mã 4403.41.10) 
 Loại khác (Mã 4403.41.90) 

 + Gỗ Tếch (Teak) (Mã 4403.42) 
 Cột sào, khúc gỗ xẻ và gỗ lạng (Mã 4403.42.10) 

 Loại khác (Mã 4403.42.90) 
 + Loại khác (Mã 4403.49) 

 Cột sào, khúc gỗ xẻ và gỗ lạng (Mã 4403.49.10) 
 Loại khác (Mã 4403.49.90) 

 - Loại khác: 
 + Gỗ sồi (Quercus spp.) (Mã 4403.91) 

 Cột sào, khúc gỗ xẻ và gỗ lạng (Mã 4403.91.10) 
 Loại khác (Mã 4403.91.90) 

 + Từ cây dẻ gai (Fagus spp.), có kích thước mặt cắt ngang nhỏ nhất từ 15 cm 
trở lên (Mã 4403.93) 

 Cột sào, khúc gỗ xẻ và gỗ lạng (Mã 4403.93.10) 
 Loại khác (Mã 4403.93.90) 
 + Từ cây dẻ gai (Fagus spp.), loại khác (Mã 4403.94) 

 Cột sào, khúc gỗ xẻ và gỗ lạng (Mã 4403.94.10) 
 Loại khác (Mã 4403.94.90) 

 + Từ cây Bạch dương (Betula spp.), có kích thước mặt cắt ngang nhỏ nhất từ 
15 cm trở lên (Mã 4403.95) 

 Cột sào, khúc gỗ xẻ và gỗ lạng (Mã 4403.95.10) 
 Loại khác (Mã 4403.95.90) 

 + Từ cây bạch dương (Betula spp.), loại khác (Mã 4403.96) 
 Cột sào, khúc gỗ xẻ và gỗ lạng (Mã 4403.96.10) 

 Loại khác (Mã 4403.96.90) 
 + Từ cây dương (poplar and aspen) (Populus spp.) (Mã 4403.97) 

 Cột sào, khúc gỗ xẻ và gỗ lạng (Mã 4403.97.10) 
 Loại khác (Mã 4403.97.90) 
 + Từ bạch đàn (Eucalyptus spp.) (Mã 4403.98) 

 Cột sào, khúc gỗ xẻ và gỗ lạng (Mã 4403.98.10) 
 Loại khác (Mã 4403.98.90) 

 + Loại khác (Mã 4403.99) 
 Cột sào, khúc gỗ xẻ và gỗ lạng (Mã 4403.99.10) 

 Loại khác (Mã 4403.99.90) 
 Thông tư 21/2023/TT-BCT có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2024 đến ngày 

31/12/2027. 
 II. Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Bộ trưởng Bộ Y tế từ 

ngày 01/01/2024 
 Ngày 14/11/2023, Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư 20/2023/TT-

BYT bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành. 
Theo đó, bãi bỏ toàn bộ 05 văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban 

hành sau đây: 
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 (1) Chỉ thị 06/2008/CT-BYT ngày 27/6/2008 về việc tăng cường chất lượng 
đào tạo nhân lực y tế. 

 (2) Quyết định 379/2002/QĐ-BYT ngày 08/02/2002 về việc ban hành quy 
chế về thống kê y tế. 
 (3) Thông tư 29/2014/TT-BYT ngày 14/8/2014 quy định biểu mẫu và chế độ 

báo cáo thống kê y tế áp dụng đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân. 
 (4) Thông tư 19/2015/TT-BYT ngày 15/7/2015 quy định về kiểm tra, xử lý, 

rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý nhà nước 
của Bộ Y tế. 

 (5) Thông tư 30/2015/TT-BYT ngày 12/10/2015 quy định việc nhập khẩu 
trang thiết bị y tế. 

 Bãi bỏ một phần 05 văn bản quy phạm pháp luật của Bộ trưởng Bộ Y tế 
 (1) Điều 8, 12, 13, 14, 15, 16 và 17 Thông tư 17/2001/TT-BYT ngày 

01/8/2001 hướng dẫn doanh nghiệp nước ngoài đăng ký hoạt động về thuốc và 
nguyên liệu làm thuốc tại Việt Nam. 

 (2) Khoản 5 Mục II, Mục III, Mục IV và Mục V Thông tư 10/2003/TT-
BYT ngày 16/12/2003 hướng dẫn các Công ty nước ngoài đăng ký hoạt động về 

vắc xin, sinh phẩm y tế với Việt Nam. 
 (3) Nội dung liên quan đến nhập khẩu sinh phẩm chẩn đoán in vitro 
tại Thông tư 47/2010/TT-BYT ngày 29/12/2010 hướng dẫn hoạt động xuất khẩu, 

nhập khẩu thuốc và bao bì tiếp xúc trực tiếp với thuốc. 
 (4) Khoản 4 Điều 1 Thông tư 47/2011/TT-BYT ngày 21/12/2011 sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Thông tư 17/2001/TT-BYT ngày 01/8/2001 hướng dẫn 
doanh nghiệp nước ngoài đăng ký hoạt động về thuốc và nguyên liệu làm thuốc tại 

Việt Nam và Thông tư 10/2003/TT-BYT ngày 16/12/2003 hướng dẫn các Công ty 
nước ngoài đăng ký hoạt động về vắc xin, sinh phẩm y tế với Việt Nam. 

 (5) Điểm b khoản 1 Điều 9 Thông tư 29/2015/TT-BYT ngày 12/10/2015 quy 
định cấp, cấp lại Giấy chứng nhận là Lương y. 

 Thông tư 20/2023/TT-BYT có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2024. 
 Trên đây là một số quy định mới được các cơ quan nhà nước cấp trên ban 

hành. Phòng Tư pháp thành phố đề nghị các cơ quan, đơn vị thành phố, UBND các 
xã, phường quan tâm phối hợp tuyên truyền, thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 

- UBND thành phố; 
- Ban Tuyên giáo Thành ủy; 
- Thành viên HĐPHPBGPL tp; 

- Cổng Thông tin điện tử tp; 
- Trung tâm VH-TT-TT tp; 

- Phòng Văn hóa và Thông tin tp; 
- UBND các xã, phường; 
- Các trường THPT trên địa bàn tp; 

- Trường THPT Chuyên Lào Cai; 
- Trường THPT Dân tộc nội trú Lào Cai; 

- Lưu: VT.(Hưng) 

TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 
 
 

Hoàng Văn Phiên 
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